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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trẻ thực hiện được các động tác phát triển theo hướng dẫn
	Bài 2: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, bụng/ Chân/ Bật)
	Bài 2:
- Hô hấp: Thổi nơ bay
- Tay: Đưa tay lên cao, ra phía trước.
 - Bụng/lườn:  Đứng cúi về phía trước hai tay chạm mũi bàn chân
 - Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục. 
- Bật: Bật tại chỗ.
	Khối
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
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	TDS: Tập bài Erobic theo nhạc "Bé khỏe
bé ngoan"
	Lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
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	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
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	* Vận động: đi/chạy
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	Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trong đường hẹp 
(3m x 0,2m)
	Trẻ thực hiện đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	HĐH: Đi trong đường hẹp (3m x 0,2 m)
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	8
	Trẻ biết đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Trẻ đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Trò chơi: Đuổi bong bóng
	Lớp
	Góc Tí toáy khoa học
	
	
	
	HĐNT
	

	9
	Trẻ biết kiểm soát được vận động chạy liên tục trong đường có 3 - 4 điểm zíc zắc không chệch ra ngoài 
	Trẻ thực hiện đi chạy thay đổi hướng theo 3 - 4 điểm 
zic zắc
	Trò chơi Chạy nhanh chọn cảm xúc bé
	Lớp
	Bức tường âm nhạc
	 
	 
	HĐNT
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	Trò chơi Rồng rắn lên mây
	Lớp
	Vườn cổ tích
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	11
	* Vận động: tung, ném, bắt
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trẻ biết phối hợp chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng 
nhịp nhàng
	Trẻ thực hiện chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
	Trò chơi Chuyển gạo cho mẹ nấu cơm
	Lớp
	Xưởng sáng tạo
	 
	 
	 
	HĐNT
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	Trò chơi: Chuyển gà
về chuồng
	Lớp
	Góc CS vật nuôi
	HĐNT
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	Trẻ thực hiện chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	Trò chơi: Chuyển đồ đi du lịch
	Lớp
	Vườn Eco farm
	 
	 
	HĐNT
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	* Vận động: bật, nhảy
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	Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến về phía trước
	Trẻ thực hiện bật tiến về phía trước
	Trò chơi Bật tiến chuyển quần áo
	Lớp
	Góc kỹ năng sống
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	17
	Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa 20 - 25 cm
	Trẻ thực hiện bật xa
 20 - 25 cm
	Trò chơi: Bật xa tìm thực phẩm tốt cho răng
	Lớp
	Góc 
Montessori
	 
	HĐNT
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	HĐH: Bật xa 20 - 25 cm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
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	Trò chơi: Bật tiếp sức chuyển kẹo
	Lớp
	Vườn Eco farm
	 
	 
	 
	HĐNT
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	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay,
 phối hợp tay - mắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Trẻ biết thực hiện vận động phối hợp chân, tay, mắt
	Thực hiện vận động phối hợp chân, tay, mắt
	Trò chơi: Lùn - mập - ốm
	Lớp
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
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	Trò chơi: Xứng đôi vừa lứa
	Lớp
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
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	Trò chơi: Cái bóng của tôi
	Lớp
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
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	Trẻ biết co duỗi,  vận động gập, đan ngón tay vào nhau
	Trẻ thực hiện co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau
	Trò chơi: Ai trồng hành nhanh nhất
	Lớp
	Vườn Eco farm
	 
	 
	 
	HĐNT
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	Trò chơi: Chuyển trứng bằng thìa
	Lớp
	Góc tí toáy KH
	 
	 
	 
	HĐNT
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	Trò chơi: Đánh gofl
	Lớp
	Góc vận động
	HĐNT
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	Trò chơi: Co duỗi tay
	Lớp
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
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Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc 
đơn giản

Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc 
đơn giản
	Trẻ biết xếp chồng được 
8 - 10 khối không đổ
	Xếp chồng các hình khối giống nhau
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
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Trẻ xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản


Trẻ xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Xếp hàng rào, xếp cổng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
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	Trò chơi: Xếp khuôn mặt bằng lá cây và sỏi
	Lớp
	Góc cát sỏi đá
	 
	 
	HĐNT
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	Trò chơi: Xây dựng phòng ăn BABY
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
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	Trò chơi: Thiên đường ẩm thực
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
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	Trò chơi: Xây dựng thiên đường vui chơi Tini word
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	34
	Trẻ biết tự cài, cởi cúc to
	Cài, cởi cúc to
	HĐH: Cài cởi cúc áo
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	35
	Trẻ biết vẽ hình tròn theo mẫu, tô vẽ nguệc ngoạc theo ý thích
	Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc
	- Tô màu  bạn trai, bạn gái.
 - Tô màu đồ dùng, đồ chơi bạn trai, bạn gái.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	36
	Trẻ biết đan tết bện dây
	Trẻ thực hiện đan tết bện dây
	Trò chơi: Luồn, may quần áo
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
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	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
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	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
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Trẻ biết  một số thực phẩm và món ăn 
quen thuộc






Trẻ biết  một số thực phẩm và món ăn 
quen thuộc
	Trẻ nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	Trò chơi: Món ăn bé thích
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
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	Trò chơi: Thực phẩm nào tốt cho cơ thể
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	41
	
	
	Trò chơi: Bé thích ăn gì 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
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	Trò chơi: Phân nhóm thực phẩm ăn và uống
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
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	Trẻ thực hiện nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
	Trò chơi: Thực phẩm này nấu món gì
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
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	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	VSAN
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	Trẻ biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng đủ chất
	Trẻ biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng đủ chất
	Trẻ nhận biết các hình dạng, mùi vị, màu sắc của các món ăn, thực phẩm quen thuộc
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
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	Tham quan dã ngoại: Bé đi siêu thị Vinmart
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	 
	 
	 
	TQDN
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	Trò chuyện: Nếu không ăn rau thì sao
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
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	Trò chơi: Thực phẩm nào tốt cho cơ thể
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
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	Trò chơi: Chọn thực phẩm tốt cho răng
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
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	Trẻ  biết một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	Thí nghiệm: Trứng có vỏ mềm
	Lớp
	Góc tí toáy KH
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	51
	Trẻ nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì….)
	Sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng,
 béo phì….)
	Thí nghiệm: Bí mật của những viên kẹo màu
	Lớp
	Góc Montessori
	 
	 
	 
	HĐNT
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	Cân đối lượng thức ăn, tăng cường rau xanh, quả chín với trẻ béo phì
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
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	Trò chuyện về sự liên quan của ăn uống với bệnh tật (sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
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	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Trẻ làm quen với cách đánh răng
	Bước đầu làm quen với việc đánh răng
	Trò chơi: Sắp xếp quy trình đánh răng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
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	Tập làm quen với việc đánh răng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	57
	Trẻ bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt. Biết lau mặt với sự giúp đỡ của người lớn
	Trẻ làm quen với thao tác lau mặt đúng cách, dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của người lớn.
	Tập lau mặt đúng cách
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	 

	58
	Trẻ bước đầu làm quen với các thao tác rửa tay. Biết rửa tay với sự giúp đỡ của người lớn
	Trẻ thực hiện tập rửa tay bằng xà phòng
	Trẻ  tập rửa tay bằng
 xà phòng
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
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	Bé tập rửa tay với xà phòng
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	60
	Trẻ biết nhận diện đúng đồ dùng cá nhân
	Trẻ nhận diện đúng đồ dùng cá nhân
	Bé ôn nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	61
	
	
	Nhận diện đúng ký hiệu cá nhân trên ca, cốc, gối, khăn
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	 

	62
	Trẻ biết tháo tất, cởi quần áo với sự giúp đỡ của người lớn
	Cởi mặc quần áo đơn giản
	Trò chơi: Ai mặc áo nhanh
	Lớp
	Góc KNS
	HĐNT
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	HĐC: Bé tự mặc áo khoác
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
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	3. Giữ gìn sức khỏe và an toàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Trẻ biết một số thói quen về giữ gìn sức khỏe
	Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
	Bé học điều hay: Ăn uống văn minh, lịch sự
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	66
	
	
	Trò chơi: Tìm hành vi đúng sai về thói quen
 ăn uống
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	67
	
	Luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe
	Trò chơi: Thể thao vui biết bao
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	68
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Tích cực động viên, trò chuyện với trẻ biếng ăn, kén chọn thức ăn
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	 

	69
	
Trẻ có khả năng nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo
	Trẻ mặc trang phục phù hợp theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo
	Trò chơi: Chọn trang phục phù hợp với thời tiết
	Lớp
	Xưởng sáng tạo
	HĐNT
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	Trò chơi: Chọn trang phục cho bé
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
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	Trò chơi: Chọn trang phục mùa đông - mùa hè
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG
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	Trò chơi: Nhà thiết kế thời trang
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	73
	
	
	Trò chơi Gấp quần áo cho mẹ
	Lớp
	Góc KNS
	
	HĐNT
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	Trò chơi: Một số biểu hiện khi ốm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	75
	
	
	 Trò chuyện về một số biểu hiện khi ốm, nêu nguyên nhân và cách phòng tránh
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
 
	 
 
	 
	 
 
	 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Trẻ nhận ra và biết tránh một số vật dụng nguy hiểm khi được nhắc nhở
	Trẻ tránh xa một số đồ vật gây nguy hiểm khi được 
nhắc nhở
	Nhận biết các đồ vật gây nguy hiểm cho bản thân
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	77
	
	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân ( chủ đề Bản thân)
	Trò chơi: Nhận biết các đồ dùng, vật dụng nguy hiểm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
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	Quy tắc 5 ngón tay
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
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	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	A. Khám phá khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Trẻ biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của
 đối tượng)
	Các giác quan và chức năng của các giác quan
	Trò chuyện Đau quá ! Biết làm sao đây ?
	Lớp
	Góc KPKH
	 
	HĐNT
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	Xem chiếu bóng đôi bàn tay thần kì
	Lớp
	Khu chiếu bóng
	 
	HĐC
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	Trẻ phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ….. để nhận ra đặc điểm nội bật của 
đối tượng)
	Trò chơi: Tìm bóng 
của hình
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
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	Trò chơi: Tìm vật khác
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	86
	




Trẻ biết một số bộ phận của cơ thể và chức năng của chúng




Trẻ biết một số bộ phận của cơ thể và chức năng của chúng

	




Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng





Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng


	Trò chơi: Ngón tay 
nhúc nhích
	Lớp
	Góc KPKH
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	87
	
	
	Hoạt động: Xem rối bóng cơ thể ngộ nghĩnh
	Lớp
	Khu chiếu bóng
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	88
	
	
	Tham quan dã ngoại: Viện bảo tàng sự tiến hóa của người thu nhỏ
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	 
	 
	TQDN
	 
	 

	89
	
	
	Trò chơi: Tôi làm được những gì
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	90
	
	
	Trò chơi: Ơn trời cái bóng của tôi đây rồi
	Lớp
	Khu chiếu bóng
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	91
	
	
	HĐH: Đó là tớ, từ đầu đến chân
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	92
	2. Đồ vật:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	* Đồ dùng, đồ chơi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Trẻ nói được đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi an toàn
	Quan sát và trò chuyện Hôm nay bé mặc gì ?
	Lớp
	Góc KNS
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	95
	
	
	Trò chơi: Tìm đồ chơi, đồ dùng cho bạn trai - bạn gái
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	96
	
	
	Thí nghiệm: Làm lon nước biết chạy
	Lớp
	Góc Tí toáy KH
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	97
	
	
	Trò chơi: Tìm đồ dùng cho bộ phận cơ thể
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	98
	3. Động vật và thực vật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	
Trẻ biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả, rau, củ quen thuộc


Trẻ biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả, rau, củ quen thuộc
	
Trẻ thực hiện các trò chơi tìm hiểu về đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả  quen thuộc


Trẻ thực hiện các trò chơi tìm hiểu về đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả  quen thuộc
	Bé học trên phần mềm Kidmart
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	100
	
	
	Bé học phần mềm Umbalena
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	101
	
	
	Bé vắt nước cam
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	102
	
	
	HĐH: Tớ đã lớn khôn thế nào
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	103
	
	
	Thí nghiệm: Hạt gạo nhảy múa
	Lớp
	Góc Tí toáy KH
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	104
	Trẻ biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây quen thuộc với môi trường sống. 
	Trẻ chơi các trò chơi về mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống 
	Quan sát thí nghiệm Trồng hành
	Lớp
	Vườn Eco farm
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	105
	Trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây gần gũi
	Chăm sóc và bảo vệ con vật gần gũi
	Hoạt động: Bé cho gà ăn
	Lớp
	Góc CS vật nuôi
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	106
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
* Thời tiết, mùa:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Trẻ biết một số hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
	 Hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
	Quan sát thời tiết
	Lớp
	Góc thiên nhiên
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	108
	*Nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	
 Trẻ biết ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây


Trẻ biết ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây
	
Trẻ chơi các trò chơi tìm hiểu về ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây

Trẻ chơi các trò chơi tìm hiểu về ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây

	Thí nghiệm "Gieo hạt", "Vật nổi - vật chìm"
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	110
	
	
	Trò chơi: Viết thư bí mật và chuyển cho bạn
	Lớp
	Góc STEAM
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	111
	
	
	Rót nước vào chai, đong đo nước. Pha màu nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	112
	
	
	Thí nghiệm Tay tươi - tay héo
	Lớp
	Góc Tí toáy KH
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	113
	
	
	Trải nghiệm: Chơi với bong bóng xà phòng
	Lớp
	Góc cát sỏi nước
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	114
	* Đất, đá, cát, sỏi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	Trẻ biết một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, đá, cát, sỏi
	Chơi với cát,đá, sỏi, đóng khuôn cát ẩm, xây lâu đài bằng cát. Vẽ trên nước.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	116
	
	
	Hoạt động trải nghiệm: Chơi với cát, sỏi
	Lớp
	Góc cát sỏi nước
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	117
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	Trẻ biết nhận biết, phân biệt được 1 
và nhiều
	Trẻ nhận biết 1 và nhiều.
	Trò chơi: Nhận biết 1 
và nhiều
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	120
	Trẻ biết và có khả năng xếp tương ứng 
1 - 1, ghép đôi
	 Trẻ xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	Trò chơi: Xếp tương ứng 1-1 (bạn với 
đồ dùng)
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	121
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Trẻ nhận ra được quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng (AB) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	Xếp xen kẽ (AB) các đối tượng các chủ đề.
	Trò chơi: Tìm đường 
về nhà
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	123
	4. So sánh , đo lường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn / nhỏ hơn; dài hơn / ngắn hơn; cao hơn / thấp hơn; bằng nhau
	Trẻ so sánh 2 đối tượng về kích thước
	HĐH: Nhận biết, phân biệt 2 đối tượng to hơn - nhỏ hơn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	125
	
	Trẻ so sánh 2 đối tượng về chiều cao
	Trò chơi: So sánh  to hơn - nhỏ hơn
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	126
	
	
	Trò chơi: So sánh cao hơn - thấp hơn
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	127
	5. Hình dạng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Trẻ nhận biết và gọi tên được các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	Trò chơi: Đồ dùng này có dạng hình gì
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	129
	Trẻ có khả năng sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	Trò chơi: Ghép tranh sáng tạo từ hình học
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	130
	
	
	Trò chơi: Ghép tranh theo mẫu
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	131
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	Trẻ nhận biết được phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau, tay phải - tay trái của bản thân
	Nhận biết  phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau, tay phải - tay trái của bản thân
	HĐH: Nhận biết  phía trước - phía sau của 
bản thân
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	133
	C. Khám phá xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	Trẻ biết tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi
	Tên, tuổi, giới tính của 
bản thân
	HĐH: Tớ là ai thế nhỉ
	Lớp
	Sân chơi
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	136
	
	
	Trò chơi: Bạn tớ là trai hay gái
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	137
	

Trẻ biết được một số trạng thái cảm xúc của khuôn mặt









Trẻ biết được một số trạng thái cảm xúc của khuôn mặt

	

Một số trạng thái cảm xúc của khuôn mặt










Một số trạng thái cảm xúc của khuôn mặt




	Dạy trẻ kiểm soát cơn giận, xử sự văn minh
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	138
	
	
	Trò chơi: Ảo thuật gia 
cảm xúc
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	139
	
	
	Trò chơi: Sắp xếp khuôn mặt theo mẫu
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	140
	
	
	Talk show: Cảm xúc của bé màu gì
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	141
	
	
	Trò chơi: Cảm xúc của tớ màu gì
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	142
	
	
	Trò chơi: Phân nhóm cảm xúc
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	143
	
	
	Trò chuyện: Những niềm vui to, những nỗi buồn nhỏ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	144
	
	
	Chụp ảnh và bắt chước trạng thái cảm xúc 
trên ảnh
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	145
	
	
	Trò chuyện: Hôm nay cảm xúc của bé thế nào 
	Lớp
	Bức tường âm nhạc
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	146
	Trẻ biết tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
	Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
	Trò chơi: Bạn tớ có ai 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	147
	
	
	Tổ chức sinh nhật cho bạn trong tháng
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	148
	
	
	Trò chuyện về những người bạn mà trẻ 
yêu quý
	Lớp
	Góc STEAM
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	149
	Trẻ biết các sản phẩm, ích lợi của nghề nông, nghề xây dựng,..khi được hỏi, xem tranh
	Trẻ nói được tên gọi, sản phẩm, ích lợi của nghề nông, nghề xây dựng, nghề, nghề may, nghề mộc…
	Trò chuyện: Ước mơ của bé
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	150
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	Trẻ biết  tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu….qua trò chuyện, tranh ảnh
	Trò chuyện về ngày 20/10
	Lễ hội: Mừng ngày của bà, của mẹ, của các 
bạn gái
	Trường
	Sân chơi
	 
	 
	LH
	 
	 

	152
	Trẻ biết một vài danh lam, thắng cảnh ở 
địa phương
	Danh lam, thắng cảnh ở địa phương
	Du lịch qua màn ảnh nhỏ
	Lớp
	Khu chiếu bóng
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	153
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	154
	A. Nghe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	Trẻ nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng
	Trò chơi: Phòng khám nhi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	156
	
	
	Trò chơi: Bác sĩ tư vấn
 tâm lí
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	157
	
	
	Trò chuyện: Bé là em bé thân thiện, văn minh
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	158
	



Trẻ biết nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi



	



Nghe kể chuyện các câu truyện về chủ đề Bản thân



	HĐH: Truyện Tất tần tật 
về tớ
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	159
	
	
	Truyện: Ôm tớ một cái đi nào
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	160
	
	
	Truyện: Bé Na và bao nhiêu là bím tóc
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	161
	
	
	Truyện: Mèo con tè dầm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	162
	
	
	Truyện: Bàn tay ngòn ngọt
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	163
	
	
	HĐH: Truyện Tớ đỡ bực rồi này
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	164
	B. Nói
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	165
	Trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng
	Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
	Trò chơi: A kia kìa 
(Bản thân)
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	166
	
	
	Trò chuyện: Khi thấy khó chịu, bé kiên quyết 
nói không
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	167
	
	
	Talk show: Nghe bé kể 
về mình
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	168
	Trẻ biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giảnc"Ai?", "Cái gì?", "Ở đâu?", "Khi nào?"









Trẻ biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản "Ai?", "Cái gì?", "Ở đâu?", "Khi nào?"
	Trẻ trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"










Trẻ trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"

	Trò chuyện về bé "Tên bé là gì", "Bé thích gì", "Bé mấy tuổi thế"
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	 

	169
	
	
	Trò chuyện về cơ thể bé "Tóc bé như thế nào", "Cơ thể bé có gì", "Bé thích mặc gì"
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	170
	
	
	Trò chuyện về cảm xúc của bé "Khi vui bé như thế nào", "Lúc nào con buồn", "Tức giận sẽ ra sao nhỉ"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	 

	171
	
	
	Trò chuyện về bé lớn lên thế nào: "Bé ăn gì để cao lớn", "Ăn gì không tốt cho cơ thể",
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	172
	
	
	Talk show: Tay xinh - bé để làm gì ?
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	173
	
	
	Câu đố "Đôi mắt", "Cái mũi", "Bàn chải đánh răng"
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	174
	Trẻ biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	ĐTT: Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa" trong giao tiếp
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	175
	Trẻ biết nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	Trò chơi: Bé tập làm nội trợ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	176
	
	
	Trò chơi: Siêu đầu bếp nhí
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	177
	
	
	Trò chơi: Nhà hàng Baby
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	178
	
	
	Trò chơi: Bếp ăn gia đình
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	179
	
	
	Shop Sành điệu cùng hàng hiệu nhí
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	180
	
	
	Siêu thị Aone Mall
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	181
	Trẻ có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi chủ đề Bản thân
	HĐH: Thơ Con ứ cắt tóc đâu
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	182
	
	
	Đọc thơ: Ngày nào tớ bé 
cỏn con
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	183
	
	
	HĐH: Mèo con tập
 đánh răng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	184
	Trẻ biết kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe
	Trẻ biết kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe
	 Kể lại những việc con đã làm trong ngày nghỉ cuối tuần
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	185
	Trẻ biết kể lại sự việc
	Trẻ kể lại sự việc
	Kể chuyện với rối
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	186
	Trẻ biết đóng vai theo lời dẫn truyện của giáo viên
	Bước đầu tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
	Bé tập đóng kịch
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	187
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	188
	Trẻ biết  tiếp xúc với chữ, sách truyện
	Trẻ tiếp xúc với chữ, sách truyện
	Xem truyện "Khói và Xám"
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	189
	
	
	Xem truyện "Tớ có một tình bạn muốn cho thuê"
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	190
	
	
	Xem truyện "Miu bé nhỏ, đừng đánh chừa nhé"
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	191
	Trẻ biết xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
	Trẻ xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
	Dạy trẻ xem và đọc các loại sách khác nhau
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	192
	Trẻ làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt
	Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	"Đọc" sách về chủ đề bản thân
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	193
	Trẻ biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Xem tranh các đồ dùng 
của bé
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	194
	
	
	Xem album các bộ phận 
cơ thể
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	195
	
	
	Xem album cảm xúc của bé
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	196
	
	
	Xem album các món ăn, thực phẩm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	197
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	198
	A. Phát triển tình cảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	199
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	Trẻ biết được điều bé thích, không thích
	Những điều bé thích, không thích
	Trò chơi: Tớ và bạn thích gì
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	201
	
	
	Trò chuyện: Những điều bé thích, không thích
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	202
	2. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng XQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	203
	Trẻ nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	ĐTT: Nhận biết một số sắc thái biểu cảm (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua ảnh chụp
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	204
	
	Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh
	HĐH: Bức tranh cảm xúc
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	205
	
	
	HĐH: Đừng làm tổn thương tớ
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	206
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	207
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	208
	Trẻ biết được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ
	ĐTT: Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng ngăn nắp, đúng nơi quy định.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	209
	Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở
	Trẻ có cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp
	Dạy trẻ cử chỉ, lời nói lễ phép
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	210
	Trẻ biết chơi hòa thuận với bạn. 
	Chơi hòa thuận với bạn. 
	Góc xây dựng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	211
	
	
	Góc nấu ăn
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	212
	
	
	Góc bán hàng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	213
	
	
	Góc bác sĩ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	214
	Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt
	Trẻ xếp hàng, chờ đến lượt
	Rèn kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	215
	
Trẻ biết nhận biết hành vi đúng - sai, tốt - xấu
	


Trẻ nhận biết hành vi 
đúng - sai, tốt - xấu


	Trò chơi: Tìm hành vi 
đúng sai
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	216
	
	
	Trò chơi: Đừng làm tổn thương tôi
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	217
	
	
	Trò chơi: Hành vi đúng sai với cảm xúc
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	218
	
	
	Trò chơi: Hành vi đúng - sai giúp bé cao - lớn - khỏe
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	219
	
	
	Trò chơi: Chọn hành vi đúng - sai với các 
giác quan
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	220
	
	
	Quan sát thí nghiệm: Răng có bị đổi màu do trà, cà phê, nước ngọt không ?
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	221
	Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	Lớp
	Sân chơi
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	 

	222
	Trẻ biết tiết kiệm điện, nước khi được sự hướng dẫn của giáo viên
	Tiết kiệm điện, nước
	Cùng bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	223
	Trẻ biết bảo vệ và chăm sóc con vật, cây cối gần gũi
	Bảo vệ và chăm sóc con vật gần gũi
	Chăm sóc vật nuôi
	Lớp
	Góc CS vật nuôi
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	224
	
	Bảo vệ và chăm sóc cây cối gần gũi
	Cây lớn lên như thế nào
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	225
	
	
	Bé nhặt lá vàng, lau lá cây
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	226
	
	
	Bé bắt sâu cho cây
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	227
	
	
	Bé chăm sóc, tưới cây
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	228
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	229
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	230
	Trẻ biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) và nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	


Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi thuộc chủ đề Bản thân


Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi thuộc chủ đề Bản thân

	+ Hãy xoay nào
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	 
	 
	 

	231
	
	
	+ Nụ cười làm quen
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	ĐTT
	 
	 

	232
	
	
	+ Tập đếm
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	233
	
	
	+ Thật đáng chê
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	234
	
	
	+ Chân nào khỏe hơn
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	ĐTT
	 

	235
	
	
	+ Chơi ngón tay
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	 
	 
	 

	236
	
	
	+ Bé khỏe bé ngoan
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 

	237
	
	
	Nghe các thể loại nhạc khác nhau (nhạc rock, cổ điển, rap, không lời, sôi động,…)
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	238
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	239
	Trẻ thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
	Nghe các bài hát, bản nhạc  chủ đề  Bản thân
	Nghe nhạc "Cơm nhà đủ rau, nuôi tương lai muôn màu"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	240
	
	
	Biểu diễn thời trang trên nền nhạc sôi động
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	241
	
	
	Nghe nhạc "Khuôn mặt cười"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	242
	Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát các bài hát có nội dung về chủ đề: Bản thân
	HĐH: Vỗ đệm theo phách "Chòm tóc xinh"
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	243
	
	
	HĐH: Hát "Bạn có biết 
tên tôi"
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	244
	Trẻ biết vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
	Vỗ đệm theo phách bài hát CĐ Bản thân
	HĐH: Rèn kỹ năng âm nhạc hát "Bạn có biết tên tôi" và KNVĐ vỗ tay theo phách "Chòm tóc xinh"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	245
	











Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm






















Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	











Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm CĐ Bản thân






















Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm CĐ Bản thân
	Tạo hình các khuôn mặt
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	246
	
	
	In bàn tay, bàn chân
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	247
	
	
	In các loại quả từ khuôn in
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	248
	
	
	Sơn móng tay, móng chân, tạo kiểu
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	249
	
	
	Làm trang phục của bé (mũ, quần, áo, dép…)
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	250
	
	
	Làm mô hình hàm răng
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	251
	
	
	Làm búp bê bằng khăn
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	252
	
	
	Làm khẩu trang
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	253
	
	
	Làm các loại rau, củ, củ hành, nấm, bắp ngô từ nguyên vật liệu
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	254
	
	
	Làm miếng dưa hấu, 
miếng cam
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	255
	
	
	Làm bánh sinh nhật
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	256
	
	
	Làm kính chắn giọt bắn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	257
	
	
	Tạo hình tóc bằng lá cây
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	258
	
	
	Làm kem
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	259
	
	
	Dán trang trí trang phục của bé (mũ, quần áo, …)
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	260
	
	
	Vo giấy làm củ hành, 
củ khoai
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	261
	
	
	Tạo mẫu tóc từ nguyên liệu: bìa, len, giấy,
đĩa giấy…
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	262
	
	
	Làm đồng hồ từ lá dứa
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	263
	
	
	Làm cặp sách
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	264
	
	
	Làm bắp ngô từ đất sét và lõi giấy
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	265
	
	
	Sáng tạo không giới hạn: Nhà thiết kế 
thời trang
	Lớp
	Xưởng sáng tạo
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	266
	
	
	HĐH: Làm tranh đinh len
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	267
	


Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản







Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	


Trẻ sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản








Trẻ sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản

	Tô màu bạn trai - bạn gái
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	268
	
	
	Tô màu các bộ phận cơ thể
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	269
	
	
	Tô màu các loại thực phẩm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	270
	
	
	Tô màu các biểu tượng 
cảm xúc
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	271
	
	
	Vẽ khuôn mặt
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	272
	
	
	Vẽ quả nho, quả trứng, 
quả cam
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	273
	
	
	In vẽ bàn tay, bàn chân
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	274
	
	
	Vẽ tóc cho bạn
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	275
	
	
	Tô màu đồ dùng, đồ chơi cho bạn trai bạn gái
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	276
	
	
	Trang điểm cho khuôn mặt
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	277
	
	
	Vẽ tóc cho bạn
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	278
	
	
	Tiết học: Vẽ ô tô
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 

	279
	
	
	Trò chơi: SPA làm đẹp
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	280
	
	
	HĐH: Dự án STEAM tạo mẫu tóc bạn trai, bạn gái
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	281
	



Trẻ biết xé theo dải, đường cong, xé vụn để tạo thành sản phẩm




Trẻ biết xé theo dải, đường cong, xé vụn để tạo thành sản phẩm
	



Trẻ sử dụng các kỹ năng xé theo dải, đường cong, xé vụn để tạo thành sản phẩm




Trẻ sử dụng các kỹ năng xé theo dải, đường cong, xé vụn để tạo thành sản 
phẩm
	Dự án STEAM: Dán trang trí  khung ảnh bé
	Lớp
	Góc STEAM
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	282
	
	
	Dán trang trí khung ảnh 
của  bé
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	283
	
	
	Dán trang trí trang phục 
của bé
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	284
	
	
	Dán khuôn mặt bé
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	285
	
	
	Dán trang trí các loại 
thực phẩm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	286
	
	
	Dán lật đật, người máy
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	287
	
	
	Dán tem sữa
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	288
	Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt để tạo thành sản phẩm có 1 hoặc 2 khối
	Trẻ xoay tròn đất nặn để tạo thành các sản phẩm 
	Lấm bẩn làm điều hay: Làm vòng tay bằng đất sét
	Lớp
	Góc làm gốm
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	289
	
	
	Nặn lật đật
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	290
	
	Trẻ tổng hợp các kỹ năng nặn xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt, miết để tạo thành sản phẩm
	Nặn các loại thực phẩm: quả trứng, con cá
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	291
	
	
	HĐH: Tạo hình khuôn mặt bạn gái từ bột mì và mì nui (mẫu)
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	292
	
	
	Nặn vòng tay, đồng hồ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	293
	Trẻ biết sử dụng kéo tập cắt để tạo thành sản phẩm
	Biết sử dụng kéo tập cắt để tạo thành sản phẩm
	Trò chơi: Nhà tạo mẫu tóc
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	294
	
	
	Trò chơi: Cắt váy tua rua
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	295
	
	
	Trò chơi: Cắt tạo mẫu mũ, nón
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	296
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật
(âm nhạc, tạo hình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	297
	Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Trẻ vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Trẻ sử dụng các dụng cụ 
âm nhạc
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	298
	
	
	Trẻ vận động theo ý thích khi nghe các bản nhạc trong chủ đề Bản thân
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	299
	Trẻ có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích CĐ 
Bản thân
	 Làm đồ dùng đồ chơi cho bạn trai, bạn gái.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	300
	Trẻ có khả năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Góc chơi nghệ thuật
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	* CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ
	 
	 
	116 
	117 
	110
	114 
	 

	 
	 
	                     Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	25 
	26 
	26 
	37 
	 

	 
	 
	                          - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 28
	 24
	 27
	 20
	 

	 
	 
	                          - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 19
	 20
	 17
	 15
	 

	 
	 
	                           - Lĩnh vực TCKNXH
	 
	 
	 17
	 17
	 18
	 15
	 

	 
	 
	                        - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 27
	 30
	 22
	 27
	 

	 
	 
	* Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	116
	117
	110
	114
	 

	 
	 
	                   Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	12
	13
	11
	12
	 

	 
	 
	        - Thể dục sáng
	 
	 
	6
	6
	6
	6
	 

	 
	 
	           - Hoạt động góc
	 
	 
	63
	64
	59
	63
	 

	 
	 
	                    - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	12
	11
	9
	9
	 

	 
	 
	             - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	8
	8
	8
	9
	 

	 
	 
	             - Hoạt động chiều
	 
	 
	10
	10
	10
	9
	 

	 
	 
	                    - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0
	1
	1
	 

	 
	 
	-  Lễ hội
	 
	 
	0
	0
	1
	0
	 

	 
	 
	* Hoạt động học
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	 
	 
	Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	1
	0
	1
	1
	 

	 
	 
	                    + Giờ nhận thức
	 
	 
	2
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	                   + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	                      + Giờ TC - KNXH
	 
	 
	0
	1
	1
	0
	 

	 
	 
	                 + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	1
	2
	1
	2
	 







II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	tt
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh

	1
	Tất tần tật về tớ
	1
	Từ 04/10 đến 08/10/2021
	
	

	2
	Cơ thể tớ là của tớ
	1
	Từ 11/10 đến 15/10/2021
	
	

	3
	Cảm xúc của tớ
	1
	Từ 18/10 đến 22/10/2021
	
	

	4
	Tớ cần gì để lớn
	1
	Từ 25/10 đến 29/10/2021
	
	





III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1:
“Tất tần tật về tớ”
	Nhánh 2:
"Cơ thể tớ là của tớ "
	Nhánh 3:
“Cảm xúc của tớ”
	Nhánh 4:
“Tớ cần gì để lớn”

	


Giáo viên
	- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ sạch sẽ, gọn gàng.
- Tạo môi trường giáo dục cho từng chủ đề.
- Vệ sinh môi trường trong, ngoài lớp sạch sẽ, gọn gàng.
- Khử khuẩn, tổng vệ sinh lớp học thường xuyên.
- Đồ chơi, đồ dùng các góc chơi, đồ dùng học tập  theo chủ đề nhánh.
- Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid -19 và một số dịch bệnh khác: Cảm cúm, viêm phổi, …

	








Giáo viên
	- Làm đồ chơi nhánh chủ đề: Tất tần tật về bố, đồ dùng trang phục bạn trai - bạn gái.
- Video, hình ảnh về bạn nhỏ giới thiệu về mình.
- Lô tô bạn trai, bạn gái, trang phục bạn trai, ban gái, đồ dùng, đồ chơi.
- San bàn rối và tranh minh họa câu chuyện "Tất tần tật về bố".
- Áo số lượng đủ cho trẻ.
- Nhạc bài hát: “Bạn có biết tên tôi", "Nụ cười xinh", “A ram sam sam”.
- Các loại đồ dùng đồ chơi.

	- Đồ dùng, đồ chơi các góc các loại thực phẩm, các món ăn quen thuộc, các đồ dùng làm bếp...
- Đồ dùng STEAM: Mẫu của cô, các dụng cụ ống bằng inox, băng dính 2 mặt, bìa cứng, len sợi, dây chun.
- Video, hình ảnh về hành động làm tổn thương bé.
- Lô tô các bộ phận trên khuôn mặt,  hành vi đúng - sai với các giác quan, các bộ phận trên cơ thể.
- Video, tranh ảnh về cơ thể của bé.
- Tranh minh họa bài thơ “Rửa tay”.
- Nhạc các bài hát "Chòm tóc xanh", "Chiếc bụng đói", "Bàn tay mẹ", "Con yêu mẹ", "A ram sam sam".
	- Tranh truyện và sa bàn rối minh họa câu chuyện "Tớ đỡ bực rồi này". Ti vi, máy chụp ảnh.
- Sân khấu chương trình “Bé ơi mình đi đâu thế”.
- Tranh ảnh thể hiện cảm xúc của trẻ, mỗi trẻ 1 gương.
- Con đường hẹp, gậy nhựa dài đủ cho trẻ, vạch xuất phát, còi, xắc xô.
- Mẫu nặn đồ dùng của cô: 1 khuôn mặt của cô, tấm bìa màu, bột nặn, thanh lăn cán bột, mì nui, giá treo tranh...
- 2 cái giỏ, 2 chú gấu có kích thước to – nhỏ, mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi 2 bông hoa có kích thước to – nhỏ.
- Nhạc các bài hát "Khuôn mặt cười", “Những em bé ngoan”, “Nụ cười xinh”, nhạc cổ điển, nhạc rock, nhạc sôi động, hiphop, nhạc du dương, nhạc không lời.
	- Đồ chơi, đồ dùng các góc chơi, học tập  theo chủ đề nhánh: các phương tiện đi lại, các đồ dùng cá nhân, các món ăn yêu thích.
- Vạch xuất phát, dây kéo co, còi, xắc xô.
 - Video, hình ảnh bé cần gì để  lớn lên.
- Lô tô các món ăn, các loại thực phẩm.
- Tranh minh họa bài thơ "Mèo con tập đánh răng".
- Mẫu tranh đinh len của cô, len, băng dính 2 mặt, giấy A4, giá treo tranh.
- Nhạc các bài hát "Bạn có biết tên tôi", "Chòm tóc xinh",  "Nụ cười", "Chúc mừng sinh nhật".



	


Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ chủ đề, tuần, ngày....
- Tư vấn, rút kinh nghiệm cho giáo viên thông qua việc thăm lớp dự giờ.
- Chuẩn bị, bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho giờ hoạt động ngoài trời (cát, sỏi, nước, thiên nhiên) , rà soát các thiết bị công nghệ phục vụ cho hoạt động học ( tivi, máy chiếu, loa đài ngoài trời....)
- Tạo điều kiện để cô và trẻ tổ chức tốt các hoạt động trong ngày
- Bổ sung thêm các đồ dùng, đồ chơi chủ đề.
- Bổ sung các nguyên học liệu cần thiết: vải màu, vải dạ, xốp màu, đề can, bom bom, gai dính.....
- Bổ sung các văn học phẩm: giấy in, giấy vẽ,  keo, kéo, .....
- Đối với cháu hỗ trợ cá nhân: Nhà trường bổ sung các đồ chơi, dụng cụ đa dạng, phong phú, bền chắc: Đồ dùng Montessori, bộ đồ chơi STEAM, .....

	




Phụ huynh
	- Cho trẻ đi học đầy đủ
- Ăn mặc phù hợp với thời tiết.
- Giúp cô rèn trẻ một số nội dung về chủ đề.
- Ảnh của bé đi chơi. 
- Ảnh của bé các hoạt động khi ở nhà: bé chơi với bố mẹ, bé  phụ mẹ quét nhà, bé lấy tăm cho bố mẹ...
- Ảnh bé chụp cùng gia đình.
- Nguyên vật liệu sẵn có: lịch, vỏ hộp sữa, len, lá khô, rơm, vỏ ốc.....
	 - Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể trẻ và cách bảo vệ các bộ phận .
- Đưa trẻ đi học đúng giờ.
- Ảnh cả nhà đi du lịch, đi siêu thị, đi chơi....
- Ảnh bé cùng cả nhà tham gia các hoạt động cùng nhau.
- Một số đồ dùng phục vụ cho du lịch: vali, túi du lịch, ô, đồng phục gia đình, máy ảnh, ......

	- Tạo tâm thế cho trẻ đến trường.
- Phụ buynh phối hợp cùng với giáo viên trong việc giáo dục trẻ.
- Cùng cô cung cấp kiến thức cho chủ đề
 - Các tranh ảnh có hình ảnh về cảm xúc của bé..
- Ảnh bé giúp bố mẹ ông bà làm việc nhà: quét nhà, nhặt lá, lau lá, tưới cây, vứt rác.

	- Thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch khi đưa trẻ đến trường và đón trẻ ra về.
- Trò chuyện với trẻ về các chất dinh dưỡng để bé lớn lên và khỏe mạnh.
- Hình ảnh một số mâm cơm mẹ bé nấu: canh chua, cá kho, thịt nướng, chè, xôi, salat hoa quả...
-  Hình ảnh bé phụ mẹ nấu cơm, làm việc nhà, tập thể thao, chơi trò chơi, .....
- Trao đổi tình hình của trẻ cùng với giáo viên khi thực hiện hết chủ đề.

	
Phụ huynh
	- Đối với cháu hỗ trợ cá nhân:
+ Dành nhiều thời gian để trò chuyện và chơi cùng trẻ, mua hoặc làm các đồ dùng về các cảm nhận giác quan, các trò chơi tương tác trên các bộ phận cơ thể.
+ Ăn uống hợp lí, kết hợp dinh dưỡng đủ chất, đủ lượng kết hợp phát triển vận động, tập luyện giúp trẻ phát triển.

	
Trẻ
	- Sức khỏe tốt, không có các biểu hiện bất thường về sức khỏe. Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết.
- Tâm thế thoải mái, vui vẻ, tích cực sẵn sàng tham gia các hoạt động.



















IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	stt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Chụp lại các khoảnh khắc của trẻ và cho trẻ xem trên tivi, trò chuyện về cảm xúc, trạng thái lúc đó và cho trẻ bắt chước lại.
- Nghe và vận động các loại nhạc khác nhau (nhạc cổ điển, nhạc rock, nhạc rap, nhạc không lời...).
- Nghe nhạc thiếu nhi và vận động theo giai điệu bài hát:  "Hãy xoay nào",  "Nụ cười làm quen",  "Tập đếm", "Thật đáng chê",  "Chân nào khỏe hơn",  "Chơi ngón tay",  "Bé khỏe bé ngoan", "Anh Tí sún".....
- Trò chuyện về trẻ:  "Bé là ai nhỉ", "Cơ thể bé", "Bé thích làm gì", "Cảm xúc của bé", …..
-  Câu đố "Đôi mắt", "Cái mũi", "Bàn chải đánh răng".
- Kể lại những việc con đã làm trong ngày nghỉ cuối tuần.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi người lớn lễ phép khi đến lớp và cất đồ dùng cá nhân gọn gàng ngăn nắp, đúng nơi quy định.
- Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cô hướng dẫn chậm rãi trẻ chào hỏi, giúp trẻ giam gia cùng bạn bè…
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	Thể dục sáng
	*  Khởi động: Đi các kiểu đi đi gót chân, mũi chân, khom lưng, đi nhanh, đi chậm, ...
* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài hát "Hãy xoay nào"  ("Nụ cười làm quen","Hãy nhanh nào",  ....)
   + Hô hấp: Thổi nơ bay.
   + Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước.
   + Lưng/bụng: Đứng cúi người, tay chạm mũi chân.
   + Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục.
   + Bật: Bật tại chỗ.
* TCVĐ: Lùn – mập - ốm, Xứng đôi vừa lứa, Tạo dáng, …..
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh phòng tập.
	* Tập bài Erobic theo nhạc bài hát
"Bé khỏe bé ngoan".
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	HĐ học
	Tất tần tật về tớ
	Ngày 04/10/2021
PT ngôn ngữ
- Kể chuyện trẻ nghe "Tất tần tật 
về tớ"

	Ngày 05/10/2021
PT nhận thức
- Tớ là ai thế nhỉ?
	Ngày 06/10/2021
PT thẩm mỹ
- Dạy trẻ KNCH "Bạn có biết tên tôi"
- TCAN: Hòa cùng tốc độ âm nhạc
- HN: Nụ cười xinh
	Ngày 07/10/2021
PT thể chất
- VĐCB: Cài cởi cúc áo
- TCVĐ: Chuyền bóng bằng chân
	Ngày 08/10/2021
PT nhận thức
- Nhận biết phía trước – phía sau của bản thân
	

	
	
	Cơ thể tớ là của tớ
	Ngày 11/10/2021

PT thẩm mỹ

- Dự án STEAM: Tạo mẫu tóc cho bạn trai, bạn gái
	Ngày 12/10/2021

PT nhận thức

- Đó là tớ, từ đầu đến chân
	Ngày 13/10/2021

PT TCKNXH
- Đừng làm tổn thương tớ
	Ngày 14/10/2021

PT ngôn ngữ

- Dạy bé đọc thuộc thơ "Con ứ cắt tóc đâu"
	Ngày 15/10/2021

PT thẩm mỹ
- Dạy trẻ KNVĐ theo phách "Chòm tóc xinh"
- TCAN: Vũ điệu nhạc bí ẩn
- HN: Khúc hát bàn tay xinh
	

	
	
	Cảm xúc của tớ 
	Ngày 18/10/2021
PT ngôn ngữ
- Kể chuyện trẻ nghe "Tớ đỡ bực rồi này"

	Ngày 19/10/2021
PT TCKNXH
- Bức tranh cảm xúc

	Ngày 20/10/2021
PT thẩm mỹ
- Tạo hình khuôn mặt bạn gái từ bột mì và mì nui (mẫu)
	Ngày 21/10/2021
PT thể chất
- VĐCB: Đi trong đường hẹp
- TCVĐ: Chuyển nụ cười cho tớ
	Ngày 22/10/2021
PT nhận thức
- So sánh kích thước 2 đối tượng  to hơn – nhỏ hơn


	

	
	
	Tớ cần gì để lớn
	Ngày 25/10/2021
PT thể chất
- VĐCB: Bật xa 20 – 25 cm.
- TCVĐ: Kéo co

	Ngày 26/10/2021
PT nhận thức
- Tớ đã lớn khôn thế nào
	Ngày 27/10/2021
PT ngôn ngữ
- Dạy trẻ đọc thơ "Mèo con tập 
đánh răng"
	Ngày 28/10/2021
PT thẩm mỹ
- Rèn  KNAN hát "Bạn có biết tên tôi"  và KNVĐ theo phách "Chòm tóc xinh"
- TCAN: Giọng ải giọng ai
- HN: Thể thao vui biết bao
	Ngày 29/10/2021
PT thẩm mỹ
- Tạo hình làm tranh đinh len (mẫu)
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	HĐNT

	Tất tần tật về tớ
	Ngày 04/10/2021

- Trò chuyện về những người bạn mà trẻ yêu quý
- TCVĐ: Viết thư bí mật gửi bạn

- Chơi tự do tại góc STEAM
	Ngày 05/10/2021


- Thí nghiệm làm lon nước biết chạy

- TCVĐ: Đánh gofl

- Chơi tự do tại góc vận động

	Ngày 06/10/2021

- Quan sát hôm nay bé mặc gì?
- TCVĐ: Thi xem ai mặc áo nhanh
 - Chơi tại góc tự lập, thực hành kỹ năng sống
	Ngày 07/10/2021

- HĐ trải nghiệm: Bé cho gà ăn
- TCVĐ: Chuyển gà về chuồng
- Chơi tự do tại góc Chăm sóc vật nuôi

	Ngày 08/10/2021

- Quan sát thời tiết hôm nay
- TCVĐ: Bò chui chọn trang phục phù hợp với thời tiết
- Chơi tự do tại Xưởng sáng tạo
	Nếu thời tiết mưa hoặc lạnh có thể đổi địa điểm và hoạt động trong khu vườn có mái che hoặc khu chức năng thể chất,
nghệ thuật hoặc tại lớp.

	
	
	Cơ thể tớ là của tớ
	Ngày 11/10/2021
- Thí nghiệm tay tươi – tay héo
- TCVĐ: Ngón tay 
Nhúc nhích
- Sáng tạo nghệ thuật từ bàn tay tại Xưởng sáng tạo
	Ngày 12/10/2021
- Xem rối bóng cơ thể ngộ nghĩnh
- TCVĐ: Ơn trời cái bóng của tớ 
đây rồi!
- Chơi tự do tại góc làm gốm

	Ngày 13/10/2021
- Quan sát thí nghiệm: Răng có bị đổi màu do trà, cà phê, nước
ngọt không?
- TCVĐ: Bật xa tìm thực phẩm tốt 
cho răng
- Chơi tự do tại khu Montessori
	Ngày 14/10/2021
- HĐ trải nghiệm: Gấp quần áo 
giúp mẹ

- TCVĐ: Bật tiến chuyển quần áo 
về tủ
- Chơi tại góc tự lập, thực hành kỹ 
năng sống

	Ngày 15/10/2021
- Trò chuyện: Đau quá! Biết làm
 sao đây?
- TC dân gian: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do tại  khu vườn cổ tích
	

	
	
	Cảm xúc của tớ 
	Ngày 18/10/2021
- HĐ trải nghiệm: Chơi với bong bóng xà phòng
- TCVĐ: Đuổi bong bóng
 - Chơi tự do tại khu vực cát, đá, sỏi,  nước…
	Ngày 19/10/2021

- Trò chuyện: Hôm nay cảm xúc của bé thế nào?
- TCVĐ: Chạy nhanh chọn cảm xúc của bé

- Chơi tự do 
tại góc vận động
	Ngày 20/10/2021

- Tham quan trải nghiệm: Viện bảo tàng sự tiến hóa của con người thu nhỏ (cùng cha mẹ trẻ) 

	Ngày 21/10/2021

- HĐ trải nghiệm với cát và sỏi
- TCVĐ: Xếp khuôn mặt bằng lá cây 
và sỏi
- Chơi tự do tại góc Tí toáy khoa học



	Ngày 22/10/2021
- Quan sát: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
- TCVĐ: Chuyển đồ đi du lịch
- Chơi tự do tại vườn Eco farm

	

	
	
	Tớ cần gì để lớn
	Ngày 25/10/2021
Tham quan: Bé đi siêu thị Vinmart
(cùng cha mẹ trẻ)


	Ngày 26/10/2021
- Thí nghiệm: Trứng có vỏ mềm
- TCVĐ: Chuyển trứng bằng thìa
- Chơi tự do tại góc Tí toáy khoa học 

	Ngày 27/10/2021
- Khám phá Bí mật những viên kẹo màu
- TCVĐ: Bật tiếp sức chuyển kẹo 
- Chơi tự do tại vườn  Eco farm
	Ngày 28/10/2021
- Bé quan sát thí nghiệm trồng hành
- TCVĐ: Ai trồng hành nhanh nhất
- Chơi tự do tại khu vực chợ quê
	Ngày 29/10/2021
- Thí nghiệm Hạt gạo nhảy múa
- TCVĐ: Chuyển gạo cho mẹ nấu cơm
- Chơi tự do tại góc Xưởng sáng tạo
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	Vệ sinh ăn ngủ
	- Đối với cháu thừa cân béo phì: Giáo viên điều chỉnh lượng thức ăn: giảm bớt lượng thịt, đạm, tăng cường rau xanh và canh cho trẻ, lên kế hoạch cân đo 1 tháng/lần để kiểm tra, theo dõi cân nặng trẻ.
- Đối với cháu thao tác chưa tốt – không ăn đa dạng thực phẩm:  Giáo viên cố gắng trò chuyện, giúp đỡ cháu trong việc xúc ăn và làm quen với các loại thực phẩm mà trẻ chưa quen.
- Dạy trẻ nhận biết một số hình dạng, mùi vị, màu sắc của các món ăn, thực phẩm.
- Trò chuyện với trẻ sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì, …..)
- Trẻ rửa tay bằng xà phòng, lau mặt đúng cách.
- Dạy trẻ nhận diện đúng ký hiệu cá nhân trên ca, khăn, gối. Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
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	Hoạt động chiều
	Tất tần tật về tớ
	Ngày 04/10/2021
- Talk show: Nghe bé kể về mình
 - Lấm bẩn làm điều hay: Làm vòng tay bằng đất sét
	Ngày 05/10/2021
- Bé học điều hay, qua câu chuyện nhỏ: "Bé là em bé thân thiện, văn minh"
- Sách hay con lớn: Truyện "Ôm tớ một cái đi nào"
	Ngày 06/10/2021

- Hỏi nhỏ biết to: Những điều tớ thích, không thích. 
- Dạy trẻ  khi thấy khó chịu, kiên quyết nói không
	Ngày 07/10/2021

- Dự án Steam: Làm khung ảnh bé
- Trò chuyện cùng bé: Ước mơ của bé
	Ngày 08/10/2021

- Hỏi nhỏ biết to: Nhận biết một số biểu hiện khi ốm 
- Tổ chức sinh nhật cho các bạn trong tháng.
	

	
	
	Cơ thể tớ là của tớ
	Ngày 11/10/2021
- Sách hay con lớn: Nghe kể chuyện "Bé Na và bao nhiêu là bím tóc"
- Vui - Viết - Vẽ: Vẽ tóc cho bạn.

	Ngày 12/10/2021
- Talk show: Tay  xinh – bé để làm gì?
- Tay sạch thơm tho, không lo Covid: Bé ôn luyện rửa tay bằng xà phòng
	Ngày 13/10/2021
- Bé học điều hay: Nhận biết các đồ vật gây nguy hiểm cho bản thân.
- Tự lập không hấp tấp: Bé ôn nhận biết ký hiệu cá nhân
	Ngày 14/10/2021
- Bình tĩnh – chuyện giới tính: Bé học quy tắc 5 ngón tay
- Sách hay con lớn: Kể chuyện "Bàn tay ngòn ngọt"
	Ngày 15/10/2021
- Đi với tớ, mình cùng đọc thơ: Đọc thơ cho trẻ nghe "Ngày nào tớ bé cỏn con"
- Chơi trò chơi: A kia kìa (chủ đề Bản thân)
	

	
	
	Cảm xúc của tớ 
	Ngày 18/10/2021
- Tự lập không hấp tấp: Bé tự mặc áo khoác
- Sách hay con lớn: Nghe kể chuyện "Mèo con tè dầm"
	Ngày 19/10/2021
- Bé học điều hay: Kiểm soát cơn giận, xử sự văn minh
- Chơi trò chơi: Ảo thuật gia cảm xúc
	Ngày 20/10/2021
- Talk show: Cảm xúc của bé màu gì?
- Tí toáy khám phá: Chụp ảnh các bạn trong lớp 

	Ngày 21/10/2021
- Hỏi nhỏ biết to: Những niềm vui to, những nỗi buồn nhỏ
 - Nghe nhạc thiếu nhi và vận động theo nhạc "Khuôn mặt cười"
	Ngày 22/10/2021
- Xem chiếu bóng thần kỳ
- Đôi tay bận rộn: Làm quen với đánh răng.
	

	
	
	Tớ cần gì để lớn
	Ngày 25/10/2021
- Cho trẻ hoạt động tại phòng chức năng máy tính (phần mềm Kidsmart, Umbalena……..)

	Ngày 26/10/2021
- Sáng tạo không giới hạn: Nhà thiết kế thời trang
- Biểu diễn thời trang trên nền nhạc sôi động
	Ngày 27/10/2021
- Hỏi nhỏ biết to: Nếu không ăn rau thì sao ?
- Nghe nhạc thiếu nhi "Cơm nhà đủ rau, nuôi tương lai muôn màu"
	Ngày 28/10/2021
- Sách hay con lớn: Xem album các món ăn, thực phẩm
- Làm việc nhà, dễ thôi mà: Bé vắt nước cam 
	Ngày 29/10/2021
- Bé học điều hay: Ăn uống văn minh lịch sự
- Trò chơi: Tìm hành vi đúng sai về thói quen ăn uống
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	Tên góc chơi
	
Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Tất tần tật về tớ
	Cơ thể tớ là của tớ
	Cảm xúc của tớ
	Tớ cần gì để lớn

	1. Góc phân vai

* Nấu ăn
	


- Biết thoả thuận chơi tại nhóm và nhận vai chơi của mình.
- Trẻ biết vào góc kê bàn, lấy mũ tạp dề đeo, lấy đồ dùng ra đặt vào các khu chế biến và chọn ra công việc để làm các món ăn.
- Trẻ biết một số thao tác chế biến món ăn (cá rán, cơm trắng, món canh cua, rau cải xào…)
- Bày bán và trang trí món ăn đẹp mắt.
- Biết giao tiếp với khách.
- Giúp trẻ tính đoàn kết biết phối hợp chơi cùng bạn (bạn đi chợ, bạn chế biến, bạn nấu, bạn làm một số kĩ năng bóc, tách)
	* Bé tập làm nội trợ.
- Đi chợ mua thực phẩm
- Chế biến và nấu món ăn: cá rán, cơm trắng, canh cua, hoa quả.
- Trẻ xếp đặt các đồ dùng, đồ uống, đồ ăn gọn gàng.
- Lau chùi gian hàng sạch sẽ.
- Trẻ lấy đồ, đóng túi, gói đồ ăn cho khách.
	


- Tạp dề, mũ đội đầu.
- Menu một số món ăn, các bước gợi ý chế biến món cá rán.
- Các món ăn nhanh: cơm cuộn, trứng ốp la, sa lát rau củ.
- Bàn, ghế, bát, đĩa, ba chia, cốc, ống hút, thìa. 
- Các loại hoa quả, nước uống.
- Đồ dùng: bếp nướng, nồi lẩu, bát, đũa, các nguyên liệu: rau, cá, thịt...
- Các phụ liệu thay thế: xốp, lá cây, len...
	



x
	
	
	

	
	
	* Siêu đầu bếp nhí.
- Sắp xếp bàn ăn, bày bàn ăn, trưng bày bàn tiệc cho khách. 
- Chào khách, giới thiệu về thực đơn trong quán.
- Đi chợ mua thực phẩm và làm các món bufet: Sinh tố, đồ nướng, pizza, bánh kem,…
	
	
	


x
	
	

	
	
	* Nhà hàng Baby.
- Chế biến và làm một số món lẩu hải sản, nướng.
- Lau chùi nhà hàng sạch sẽ.
- Trẻ lấy đồ, đóng túi theo yêu cầu của khách.
	
	
	
	

x
	

	











* Bán hàng
	



- Trẻ biết về góc chơi bày bán, vệ sinh các gian hàng của mình sạch sẽ, ngăn nắp.
- Trẻ biết chào mời khách, nói chuyện và giới thiệu với khách một số mặt hàng trong quầy 
của mình.
- Biết dán tem các thương hiệu trên quầy hàng.
- Biết lấy túi đóng gói cho khách hàng, biết thanh toán bằng thẻ cho khách.
	* Shop “Sành điệu cùng hàng hiệu nhí”
- Trẻ bày bán, sắp đặt các mặt hàng, gắn mác sản phẩm và gắn định giá tiền cho sản phẩm.
- Bán hàng, chào mời khách, giới thiệu khách về những mặt hàng thời trang, phụ kiện váy, áo, mũ, kính....
- Gói hàng cho khách, lấy tiền và cảm ơn đã đến cửa hàng.
- Giao hàng theo yêu cầu của khách hàng nếu có.
	

- Các loại trang phục: váy, áo, quần..
- Các loại đồ dùng: cặp, mũ, dép…
- Các loại phụ kiện: kính, vòng tay, đồng hồ…
- Bàn ghế do cô và trẻ chuẩn bị.
	





x
	





x
	





x
	

	
	
	* Siêu thị Aone Mall
- Vệ sinh giá kệ, lau chùi một số mặt hàng.
- Trẻ bày bán, sắp đặt các mặt hàng, gắn mác sản phẩm và gắn định giá tiền cho sản phẩm.
- Bán hàng, chào mời khách, giới thiệu khách về những mặt hàng.
- Gói hàng cho khách, lấy tiền và cảm ơn đã đến cửa hàng.
- Dùng túi gói hàng cho khách.
	- Quầy hàng thực phẩm (tôm, cua, thịt, cá, trứng, …..), quầy rau quả sạch, quầy các loại đồ ăn uống, quầy bánh ngọt, ….
- Quầy đồ dùng: quần áo bạn trai, gái, ba lô, mũ, dép, vòng tay, đồng hồ, kính.
- Bàn ghế do cô và trẻ chuẩn bị.
	
	
	
	




x

	

* Spa làm đẹp
	
- Trẻ biết đóng vai chuyên gia làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp cho khách theo nhu cầu của khách.
- Thể hiện sự tự tin, giao tiếp, tư vấn, giới thiệu các dịch vụ.
	- Chăm sóc da mặt: massage, đắp mặt nạ, dưỡng da…..
	- Ghế nằm, mặt nạ, đồ dưỡng da, khăn, ……
- Gel móng tay, sơn móng tay an toàn cho trẻ, móng giả từ bóng kính, ….
- Các đồ dùng chăm sóc sắc đẹp: Máy ép, uốn tóc, lược…
- Các loại mĩ phẩm: Phấn, son,..
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Làm móng tay, móng chân, tạo kiểu, trang trí……
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Làm tóc: gội đầu, ép, uốn, tạo kiểu tóc…
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trang điểm cho bé
	
	x
	x
	x
	x

	










* Bác sĩ
	

- Trẻ biết vào góc chơi, kê xếp bàn khám bệnh, mặc áo và đội mũ bác sĩ.
- Trẻ biết cách khám chữa bệnh, bước đầu có những kỹ năng khám bệnh và chữa bệnh cơ bản, biết kê đơn bán thuốc cho khách.
- Trẻ biết tư vấn các thực phẩm dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, đồ dùng vệ sinh và hướng dẫn cách vệ sinh cá nhân.
- Trẻ biết trò chuyện và tư vấn tâm lý cho bệnh nhân.
- Biết cách chăm sóc bệnh nhân.
	* Phòng khám nhi
- Trẻ vào góc chơi, mặc quần áo và đội mũ,  kê xếp bàn ghế.
- Sắp xếp các thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh.
- Giới thiệu, tư vấn về sức khỏe, dinh dưỡng, cách phòng chống bệnh tật, ....
- Trẻ khám bệnh và dặn dò bệnh nhân.
- Trẻ kê đơn thuốc cho bệnh nhân.
	



- Trang phục bác sĩ.
- Đồ chơi, dụng cụ y tế, thuốc.
- Bàn ghế.
- Một số thực phẩm dinh dưỡng: sữa bột, ngũ cốc, vitamin, C sủi...
- Một số đồ dùng vệ sinh: khăn mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế...
	




x
	




x
	
	




x

	
	
	* Bác sĩ tư vấn tâm lý
- Trẻ vào góc chơi, mặc quần áo và đội mũ, kê xếp bàn ghế.
- Trò chuyện, tư vấn về sức khỏe, tâm lí cho bệnh nhân.
- Trẻ kê đơn thuốc cho bệnh nhân.
	
	
	
	

x
	

	* Xây dựng
	


- Trẻ biết vào góc chơi, có thể thỏa thuận cùng nhau chơi, lấy đồ dùng dụng cụ để xây dựng.
- Biết chọn công việc để xây dựng, biết cách xếp cổng, biết cách cầm bay, cầm gạch để xây thành khuôn viên phòng ăn.
- Biết sắp xếp các loại đồ dùng, đồ chơi vào từng vị trí sao cho phù hợp.
- Trẻ hợp tác cùng bạn trong khi chơi.
- Biết giao lưu với các góc chơi khác như bán hàng, nghệ thuật để mau đồ ăn, mời bạn vào ăn…..
- Trẻ cùng nhau liên hoan và dự tiệc trong công trình của mình.
	* Xây dựng thiên đường vui chơi Tiniword
- Trẻ thỏa thuận phân chia công việc cùng nhau chơi, lấy đồ dùng ra chơi.
- Dùng các nguyên liệu bay, xô, gạch để xây thành khuôn viên vui chơi.
- Trẻ sang góc chơi khác mua đồ về.
- Trẻ có thể sang góc chơi khác để mời các bạn về chơi góc của mình.
- Thu dọn đồ chơi gọn gàng, đúng chỗ sau khi chơi.
	







- Mẫu gợi ý của cô.
- Gạch, cổng, cây hoa, cây xanh, rau xanh ....
- Các loại hộp to, nhỏ.
- Đồ chơi lắp ghép.
- Đồ chơi: thắp nút, ghép hoa, khối gỗ, khối tròn, ghép nút….
- Cầu trượt, đu quay, bập bênh an toàn, nhỏ.
- Bồn rửa tay, lò sưởi, bếp ăn, bàn ghế, ….

	






x
	






x
	
	

	
	
	* Xây dựng phòng ăn Baby 
- Lắp ghép nhà, cổng, hàng rào. 
- Xây dựng phòng ăn có lò sưởi, bàn ghế, bồn rửa tay,…
- Sắp xếp bàn ghế, trải khăn phủ bàn, dụng cụ ăn uống.
- Bày các món ăn.
-  Đi chợ mua các món ăn.
- Trẻ mời các bạn góc khác đến tổ chức tiệc.
	
	
	
	

x
	

	
	
	* Xây dựng nhà hàng “Thiên đường ẩm thực”
- Dùng các nguyên liệu bay, xô, gạch để xây thành khuôn viên nhà hàng.
- Trẻ đi sang góc chơi khác mua đồ về góc chơi của mình.
- Xây dựng các khu vực khác nhau: bếp ăn, khu vực tiếp khách, khu vực ăn uống.
	
	
	
	
	


x

	
	- Đối với cháu cần hỗ trợ cá nhân: Hướng dẫn trẻ cách chơi tỉ mỉ, rõ ràng, cho trẻ chơi cùng trẻ tốt, thường xuyên quan tâm, theo dõi trẻ. Khuyến khích động viên trẻ kịp thời.

	2. Góc học tập
* Khám phá 
	- Trẻ biết lựa chọn những đồ dùng, đồ chơi trẻ thích.
	
- Tớ và bạn thích gì?
	- Lô tô các đồ dùng, đồ chơi
	x
	
	
	

	
	- Trẻ biết lựa chọn hình ảnh bạn của mình và gọi tên bạn. 
	
- Bạn tớ có ai?
	- Ảnh 3x4 các bạn trong lớp, ngoài lớp.
	x
	
	
	

	
	- Trẻ nhận biết và lựa chọn các bạn đúng với giới tính.
	
- Bạn của tớ là trai hay gái?
	- Ảnh 3x4 các bạn trong lớp
- Hình ảnh bạn trai, bạn gái.
	x
	
	
	

	
	- Trẻ biết lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân.
	
- Chọn trang phục cho bé
	- Lô tô các loại trang phục.
	x
	
	
	

	
	- Trẻ chọn đúng trang phục và gắn theo mẫu.
	
- Nhà thiết kế thời trang
	- Lô tô các trang phục.
- Hình ảnh người mẫu.
	x
	
	
	

	
	- Trẻ biết và lựa chọn đúng các đồ chơi dành cho bạn trai - bạn gái. 
	
- Tìm đồ chơi, đồ dùng cho bạn trai - bạn gái
	- Lô tô bạn trai - bạn gái.
- Lô tô các loại đồ chơi.
	x
	
	
	

	
	- Biết được các thực phẩm tốt, không tốt cho răng.
	- Chọn thực phẩm tốt cho răng
	- Lô tô các loại thực phẩm: cá, rau, thịt, kẹo, bánh,…
	
	
x
	
	

	
	- Trẻ sắp xếp các bộ phận trên khuôn mặt theo mẫu.
	
- Sắp xếp khuôn mặt theo mẫu
	- Lô tô các bộ phận trên khuôn mặt: Mắt, mũi, miệng…
- Khuôn mặt mẫu.
	
	
x
	
	

	
	- Trẻ nhận biết các trang phục phù hợp với thời tiết mùa đông - mùa hè.
	
- Chọn trang phục mùa đông- mùa hè
	- Lô tô các trang phục mùa đông - mùa hè.
	
	
x
	
	

	
	- Trẻ biết được các hành vi đúng - sai để bảo vệ các giác quan của cơ thể.
	
- Chọn hành vi đúng sai về các giác quan
	- Lô tô hành vi đúng – sai về các giác quan.
	
	x
	
	

	
	

- Trẻ biết được các bộ phận cần sử dụng đồ dùng gì.
	

- Tìm đồ dùng cho bộ phận cơ thể
	- Lô tô các bộ phận cơ thể: chân, tay, bàn chân, …
- Lô tô các đồ dùng, trang phục: áo, quần, mũ, kính, vòng tay, đồng hồ…
	
	

x
	
	

	
	
- Trẻ biết được các bộ phận có chức năng gì.
	
- Tôi làm được những gì?
	- Lô tô các bộ phận cơ thể: chân, tay, mắt, mũi…
- Lô tô chức năng các bộ phận : nhìn, ngửi, nghe, cầm, nắm, viết.
	
	
x
	
	

	
	- Trẻ biết được các hành vi nên - không nên làm để cơ thể không bị thương.
	
- Đừng làm đau tôi
	- Lô tô các hành vi nên - không nên làm để cơ thể không bị thương.
	
	
x
	
	

	
	- Trẻ nhận biết các đồ dùng, vật dụng gây nguy hiểm.
	- Nhận biết các đồ dùng, vật dụng nguy hiểm
	- Lô tô các đồ dùng, vật dụng: dao, kéo, bát, thìa…
	
	
	x
	

	
	- Trẻ biết được một số biểu hiện khi ốm.
	
- Một số biểu hiện khi ốm
	- Lô tô các biểu hiện khi ốm, khỏe mạnh.
	
	
	x
	

	
	- Trẻ biết được cách hành vi đúng - sai và lựa chọn cảm xúc phù hợp.
	
- Hành vi đúng - sai
	- Lô tô các biểu tượng cảm xúc
- Lô tô các hành vi đúng - sai về chủ đề.
	
	
	
x
	

	
	- Trẻ biết phân nhóm các cảm xúc: vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên.
	
- Phân nhóm cảm xúc
	- Lô tô các biểu tượng cảm xúc.

	
	
	x
	

	
	- Trẻ nhận biết các hành động, hành vi người khác làm khiến trẻ cảm thấy không thích.
	
- Đừng làm tổn thương tôi
	- Lô tô các hành vi  trẻ thích - không thích người khác làm với mình.
	
	
	x
	

	
	- Trẻ nhận biết và gọi tên các món ăn trẻ thích.
	- Món ăn bé thích?
	- Lô tô các món ăn: kem, gà rán, xôi…
	
	
	
	x

	
	- Trẻ nhận biết các loại thực phẩm tốt và không tốt cho cơ thể.
	
- Thực phẩm nào tốt cho cơ thể?
	- Lô tô các loại thực phẩm: rau, cá, thịt…
	
	
	
	x

	
	- Trẻ nhận biết và phân nhóm các loại thực phẩm để ăn và để uống.
	
- Phân nhóm thực phẩm ăn thực phẩm uống.
	- Lô tô các loại thực phẩm để ăn, để uống.
	
	
	
	x

	
	- Trẻ nhận biết các loại nguyên liệu và các món ăn chế biến từ nguyên liệu đó.
	
- Thực phẩm này nấu món gì?
	- Lô tô các loại thực phẩm: rau, cá, thịt,…
- Lô tô các món ăn: Canh thịt, Cá rán, thịt xào…
	
	
	
	
x

	
	- Trẻ nhận biết các môn thể thao giúp cơ thể khỏe mạnh.
	
- Thể thao vui biết bao
	- Lô tô các môn thể thao: đá bóng, bơi lội, bóng chuyền.
	
	
	
	x

	
	- Trẻ nhận biết và sắp xếp đúng theo thứ tự các bước đánh răng theo quy trình.
	
- Sắp xếp quy trình đánh răng
	- Lô tô các bước đánh răng theo quy trình.
	
	
	
	x

	
	- Trẻ nhận biết, phân biệt các hành vi đúng - sai giúp cơ thể khỏe mạnh, cao lớn.
	
- Hành vi đúng - sai giúp bé cao lớn - khỏe mạnh.
	- Lô tô các hành vi đúng sai giúp cơ thể cao lớn - khỏe mạnh.
	
	
	
	
x

	* Toán
	- Trẻ biết phân biệt 2 đối tương cao hơn và thấp hơn.
	So sánh bạn cao hơn, thấp hơn
	- Lô tô các bạn 
	x
	x
	x
	x

	
	Trẻ biết xếp các đoạn đường nhỏ để thành 1 đường hoàn chỉnh đi về nhà theo quy tắc AB.
	Tìm đường về nhà
	- Lô tô: nhà, biển, khu vui chơi
- Thanh hình chữ nhật nhỏ 2 màu.
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ nhận biết và phân biệt được to hơn – nhỏ hơn.
	So sánh to hơn, nhỏ hơn
	- Lô tô đồ dùng đồ chơi có kích cỡ to và nhỏ.
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ xếp tương ứng 1 - 1 các đối tượng.
	Xếp tương ứng 1 - 1 (người bạn với đồ dùng)
	- Lô tô các bạn, đồ dùng: cặp, mũ.
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết tìm những bức ảnh một bạn và nhiều bạn.
	Nhận biết 1 và nhiều
	- Tranh ảnh 1 bạn, nhiều bạn.
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết dùng các hình ghép rời ghép lại để thành mẫu hoàn chỉnh theo mẫu.
	Ghép tranh theo mẫu

	- Tranh mẫu của cô, tranh cắt rời theo các kiểu khác nhau.
	x
	x

	x


	x


	
	- Trẻ sử dụng các hình học để ghép tạo thành bức tranh theo ý tưởng sáng tạo của trẻ.
	
- Ghép tranh sáng tạo
	- Hình học các loại: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ nhận biết được các đồ dùng có dạng hình gì và nối với hình học tương ứng.
	
- Đồ dùng có dạng hình gì?
	- Lô tô các loại đồ dùng: đồng hồ, mũ.
- Hình vuông, tròn.
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ nhận biệt được 1 đối tượng khác với các đối tượng còn lại.
	
- Tìm vật khác
	- Lô tô các đồ dùng, trang phục.
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ nhận ra bóng của hình và chọn hình tương ứng với bóng.
	
- Tìm bóng của hình
	- Lô tô hình và bóng hình của các đồ dùng, trang phục, bộ phận,….
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ nhận biết được các biểu tượng cảm xúc tương ứng với màu.
	
- Cảm xúc của tớ màu gì?
	- Lô tô các biểu tượng cảm xúc.
- Lô tô các màu: đỏ, vàng, xanh, cam…
	
	
	x
	

	* Văn học
	- Trẻ biết cách lật mở sách, truyện. Xem và kể truyện sáng tạo theo ý riêng.

	- Trẻ xem truyện:
+ Tớ có một tình bạn muốn cho thuê
+ Khói và Xám
+ Miu bé nhỏ, đừng đánh chừa nhé
	- Sách truyện "Tớ có một tình bạn muốn cho thuê", "Khói và Xám", "Miu bé nhỏ, đừng đánh chừa nhé".
- Sách, truyện, tranh về chủ đề bản thân.
- Sách, báo truyện cũ, kéo, giấy



- Sân khấu rối với các nhân vật: bạn trai, bạn gái, …
- Áo rối, mũ rối các nhân vật trong truyện Khói và Xám, Tớ đỡ bực rồi này, Tất tần tật về tớ,….
	



x





x


	

x





x
	

x





x
	

x





x

	
	- Trẻ biết xem sách, tranh ảnh và trò chuyện, thảo luận về các nội dung trên đó.
	- Trẻ xem tranh ảnh về chủ đề bản thân (đồ dùng, cảm xúc, thực phẩm bé thích ăn, bộ phận cơ thể bé….).
	
	
	
	
	

	
	- Trẻ cắt, dán những hình ảnh trên báo, sách cũ để làm album chủ đề Bản thân.
	- Làm album sách truyện về chủ đề.
	
	
	
	
	

	
	- Biết sử dụng rối để kể chuyện theo cách của mình.
	
- Kể chuyện với rối.
	
	
	
	
	

	
	- Trẻ bước đầu có kỹ năng sử dụng lời nói, hành động của mình để bắt chước lại các nhân vật trong truyện.
	
- Tập đóng kịch.
	
	
	
	
	

	
* Âm nhạc
	- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ âm nhạc.
- Biết hát, thể hiện một số giai điệu, bài hát đã học, bài hát phù hợp với chủ đề.
	- Trẻ lựa chọn dụng cụ âm nhạc mà trẻ thích để chơi.
	- Một số dụng cụ âm nhạc: mõ, thanh la, xắc xô, đàn ghi ta, đàn tơ rưng, micro, ….
- Một số loại mũ: mũ múa, mũ chóp.
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Biểu diễn kỹ năng âm nhạc một số bài hát đã học, bài hát về chủ đề.
	
	
	
	
	

	
	- Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: 
+ Cô cùng trẻ xem trang, đọc sách và cho trẻ bắt chước giọng các nhân vật giống cô. Cho trẻ nghe nhạc và vận động theo ý thích, cô động viên trẻ vận động sáng tạo....
+ Cô gợi ý câu hỏi, nội dung trò chơi để trẻ trả lời. Cô gợi mở các câu hỏi để trẻ trả lời.
+ Cô khuyến khích, khen ngợi trẻ kịp thời.

	3. Nghệ thuật
	-  Trẻ biết cầm bút vẽ màu nước, tô màu đúng tư thế, không chườm ra ngoài, tô kín tranh rỗng.
	- Tô màu nước bạn trai - bạn gái
	- Tranh rỗng về chủ đề, sáp màu.
- Các loại đồ trang điểm an toàn, bông cọ trang điểm.
	x
	
	
	

	
	
	- Tô màu trang phục, đồ dùng, đồ chơi bạn trai - bạn gái
	
	x
	
	
	

	
	
	- Tô màu các bộ phận cơ thể
	
	
	x
	
	

	
	
	- Trang điểm khuôn mặt
	
	
	
	x
	

	
	
	- Tô màu các khuôn mặt cảm xúc
	
	
	
	x
	

	
	
	- Tô màu các loại thực phẩm
	
	
	
	
	x

	
	- Trẻ biết sử dụng kéo cắt các kiểu tóc theo nét xiên, nét thẳng, nét cong để tạo thành các kiểu tóc, trang phục khác nhau, cắt tạo mẫu mũ.
	- Nhà tạo mẫu tóc
	- Đĩa giấy, len, bom bom, bìa màu, kéo, keo, sáp màu, bút dạ nhỏ, ...
- Mũ các loại, kéo, bìa màu, giấy mềm.
- Váy, áo bằng giấy.
	
	x
	
	

	
	
	- Cắt tạo mẫu mũ
	
	
	x
	
	

	
	
	- Cắt váy tua rua
	
	x
	
	
	

	
	- Trẻ biết làm sử dụng cơ ngón tay khéo léo để thực hiện các vận động, kỹ năng luồn xâu.
	- Khâu, luồn may quần áo
	- Quần áo bằng bìa cứng được dập lỗ, dây đan, nơ, cúc áo....
	x
	x
	x
	

	
	

- Trẻ biết cách lăn tròn, ấn bẹt, trẻ biết dùng dao cắt tạo thành sản phẩm.
	- Nặn vòng tay, đồng hồ
	- Bảng con, đất nặn, dao nhựa.
	x
	
	
	

	
	
	- Nặn khuôn mặt
	
	
	x
	
	

	
	
	- Nặn lật đật
	
	
	
	x
	

	
	
	- Tạo hình khuôn mặt cảm xúc
	
	
	
	x
	

	
	
	- Nặn các loại thực phẩm: bắp ngô, quả trứng...
	
	
	
	
	x

	
	- Trẻ biết sơn móng tay, tạo hình sáng tạo lên móng tay.
	- Sơn móng tay, móng chân, trang trí, tạo kiểu.
	- Tranh vẽ  bàn tay, bàn chân.
- Màu nước, bút lông, kim tuyến.
	x
	x
	x
	

	
	


- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu để tạo thành sản phẩm theo mẫu gợi ý của cô.
	- Làm trang phục: mũ, quần, áo, dép...
	- Các loại nguyên liệu: Lá dừa, vỏ hộp, len, bìa...
- Keo, kéo, băng dính hai mặt.
	x
	
	
	

	
	
	- Làm đồng hồ từ lá dừa
	
	x
	
	
	

	
	
	- Làm cặp sách
	
	x
	
	
	

	
	
	- Tạo mẫu tóc từ nguyên liệu: len, bìa, giấy...
	
	
	x
	
	

	
	
	- Làm búp bê bằng khăn
- Làm mô hình hàm răng
	
	
	x
	
	

	
	
	- Làm kính chắn bọt
	
	
	
	x
	

	
	
	- Làm khẩu trang
	
	
	
	x
	

	
	
	- Làm các loại rau, củ: củ hành, bắp ngô, nấm
	
	
	
	
	x

	
	
	- Làm bánh sinh nhật
	
	
	
	
	x

	
	
	- Làm miếng dưa hấu, miếng cam
	
	
	
	
	x

	
	
- Trẻ biết cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, khéo léo vẽ để tạo ra sản phẩm.
	- Vẽ bàn tay, bàn chân
	- Giấy A4, bút màu
	x
	x
	x
	

	
	
	- Vẽ tóc cho bạn
	
	x
	x
	
	

	
	
	- Vẽ khuôn mặt
	
	
	x
	x
	

	
	
	- Vẽ quả trứng, chùm nho
	
	
	
	
	x

	
	
- Trẻ biết vo giấy tròn, bọc để tạo thành một số loại quả khác nhau.
	- Làm củ hành
	- Giấy màu, giấy vụn, keo.
	
	
	
	x

	
	
	- Làm củ khoai
	
	
	
	
	x

	
	
	- Làm kem
	
	
	
	
	x

	
	
- Trẻ biết xé vụ và dán keo vào mặt sau để trang trí lên tranh rỗng, sản phẩm.
	- Dán trang trí khung ảnh
	- Tranh rỗng về chủ đề, giấy màu, keo.
	x
	x
	x
	

	
	
	- Dán trang trí trang phục của bé: mũ, quần, áo...
	
	x
	x
	x
	

	
	
	- Dán trang trí các loại thực phẩm
	
	
	
	
	x

	
	
- Trẻ biết xé dán, miết keo, dán băng dính để tạo thành sản phẩm.
	- Tạo hình tóc bằng lá cây
	- Lá cây, kéo, keo, băng dính hai mặt, giấy màu...
- Các nguyên vật liệu tạo hình: Giấy màu, đề can, bìa carton, ..
	x
	
	
	

	
	
	- Xé dán trang phục: Váy, áo
	
	x
	x
	x
	

	
	
	- Dán khuôn mặt 
	
	
	x
	
	

	
	
	- Dán lật đật,  người máy
	
	
	
	x
	

	
	
	- Dán tem hộp sữa
	
	
	
	
	x

	
	- Trẻ biết sử dụng khuôn in để in các sản phẩm.
	- In bàn tay, bàn chân
	- Màu nước, khuôn in, giấy A4.
	
	x
	
	

	
	
	- In các loại quả từ khuôn
	
	
	
	
	x

	4. Góc thiên nhiên
	
- Trẻ biết cách thực hành một số thí nghiệm và sử dụng các đồ dùng thí nghiệm theo nội dung chơi.
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu vui chơi, biết lựa chọn nội dung chơi và thể hiện ý tưởng chơi một cách tự nhiên.

	- Thí nghiệm “Gieo hạt”, "Ươm mầm chồi xanh"
- Thí nghiệm “Vật nổi - chìm trong nước”.
- Thí nghiệm: Nước nào nặng hơn
	- Chậu đất, hạt đỗ, bình tưới.
- Bảng kết quả và dự đoán.
- Bút xóa được, nước, các đồ dùng chứa nước.
- Màu nước, khăn lau.
- Cát, khuôn chơi, xẻng, bay, xô nhựa.
- Chai nước các loại, nước, cốc đong, màu nước các loại, cốc pha, thìa nhỏ, bình xịt, khăn lau.
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Chơi với cát, nước, đóng khuôn với cát ẩm, xây lâu đài bằng cát. Vẽ trên cát ẩm.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Rót nước vào chai, đong đo nước. Pha màu nước.
	
	x
	x
	x
	x









VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “CẢM XÚC CỦA TỚ"
Thứ 2, ngày 18 tháng 10 năm 2021
 Lĩnh vực phát triển: Ngôn ngữ
Đề tài: Kể chuyện trẻ nghe "Tớ đỡ bực rồi này"
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức:
 - Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật trong truyện.
- Trẻ hiểu nội dung câu truyện "Tớ đỡ bực rồi này": Chuyện kể về một bạn Gấu trúc bị cướp mất món đồ chơi yêu thích của mình và ngay sau đấy có nhiều tình huống khác nhau diễn ra khiến bạn vô cùng bực bội. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh, suy nghĩ và nhận được lời khuyên của mẹ, bạn Gấu đã hiểu ra rằng dù có chuyện gì không vui xảy ra thì hãy kiềm chế bản thân, như vậy sẽ không làm ra những việc gây tổn thương cho người khác và luôn nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. 
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi đủ câu, ngôn ngữ mạch lạc. 
- Rèn cho trẻ khả năng tập trung chú ý, mạnh dạn tham gia trả lời các câu hỏi.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ lễ phép khi trả lời các câu hỏi của cô và thoải mái, tích cực khi chơi trò chơi.  
- Giáo dục trẻ biết kiềm chế cơn tức giận bực bội.
II. Chuẩn bị
* Chuẩn bị của cô:
- Nhạc bài hát “Khuôn mặt cười" , "Những em bé ngoan" 
- Các thể loại nhạc khác nhau: nhạc cổ điển, nhạc rock, nhạc sôi động, nhạc không lời du dương, nhạc hip hop, ….
- Chiếu bóng truyện “Tớ đỡ bực rồi này” (gấu trúc, mẹ gấu, các bạn , những biểu cảm gương mặt Gấu trúc).
- Màn chiếu phông trắng, rộng 3m x 3m, đèn chiếu loại lớn.
- Sa bàn xoay, tivi, máy chụp ảnh.
* Chuẩn bị của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
III. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Cảm xúc của tớ
- Cô cùng trẻ hát bài hát "Khuôn mặt cười".
	- Cô hỏi trẻ:
+ Khi hát bài hát này chúng mình cảm thấy thế nào?
+ Ngoài cảm giác vui ra thì gương mặt chúng mình còn biết những cảm xúc nào nữa?
+ Chúng mình hãy thể hiện các cảm xúc khác? 
(Cho trẻ làm các trạng thái cảm xúc khác nhau)
+ Đã bao giờ con cảm thấy bực mình chưa? 
+ Vì sao con lại cảm thấy bực mình?
- Cô dẫn dắt vào câu chuyện: Mỗi người chúng ta đều có nhiều cảm xúc, mỗi tình huống chúng ta lại thể hiện một cảm xúc khác biệt. Cô có biết một bạn Gấu Trúc, bạn ấy có một món đồ chơi yêu thích nhưng lại bị bạn khác cướp đi. Muốn biết cảm xúc lúc ấy của bạn như thế nào và bạn đã hành xử ra sao thì chúng mình hãy cùng chú ý lắng nghe cô kể câu chuyện nhé!
* Hoạt động 2: Chuyện "Tớ đỡ bực rồi này"
- Cô giới thiệu tên truyện "Tớ đỡ bực rồi này" của tác giả Mẹ Chuột Túi.
- Cô kể chuyện lần 1 kết hợp với cử chỉ, điệu bộ và giọng kể.
- Dự kiến tình huống phát sinh: Trong khi cô kể chuyện, trẻ A, B, C không tập trung chú ý lắng nghe, làm việc riêng.
 =>  Giải quyết tình huống: 
		+ Cô thu hút sự chú ý của trẻ bằng cách gọi tên trẻ.
		+ Hướng trẻ vào cô bằng các câu hỏi  "Vì sao bạn Gấu lại cảm thấy bực bội nhỉ A ơi"
                                                                          "Để biết vì sao chúng mình chú ý lắng nghe cô nhé!"
- Cô hỏi trẻ:
		+ Cô vừa kể câu chuyện có tên là gì 
- Cô tóm tắt nội dung câu chuyện: Chuyện kể về một bạn Gấu trúc bị cướp mất món đồ chơi yêu thích của mình và ngay sau đấy có nhiều tình huống khác nhau diễn ra khiến bạn vô cùng bực bội. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh suy nghĩ và nhận được lời khuyên của mẹ, bạn Gấu đã hiểu ra rằng dù có chuyện gì không vui xảy ra thì hãy kiềm chế bản thân, như vậy sẽ không làm ra những việc gây tổn thương cho người khác và luôn nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người.
-  Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Cảm xúc của tớ màu gì?”
- Cô cho trẻ di chuyển đến gần khu vực chiếu bóng, ổn định chỗ ngồi.
- Cô cho trẻ xem qua chiếu bóng câu chuyện "Tớ đỡ bực rồi này".
	- Cô hỏi trẻ:
+ Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
+ Trong câu truyện “Tớ đỡ bực rồi này” có những nhân vật nào?
+ Khi bị cướp mất món đồ chơi mà mình yêu thích thì tâm trạng bạn Gấu Trúc như thế nào ? Con hãy làm khuôn mặt lúc bực tức giống bạn Gấu.
+ Điều gì xảy ra khiến bạn Gấu Trúc cảm thấy bực bội hơn?
+ Bạn Gấu đã có suy nghĩ như thế nào?
+ Bạn Gấu trúc đã làm như thế nào để đuổi nỗi bức bối đó đi?
+ Mẹ đã nói với bạn Gấu điều gì?
+ Bạn Gấu đã nhận ra điều gì?
+ Sau khi nghe câu truyện thì con rút ra bài học gì?
[bookmark: _GoBack]          - Cô giáo dục trẻ: Khi xảy ra những tình huống bất ngờ và khiến chúng ta cảm thấy không vui thì các con hãy bình tĩnh suy nghĩ và kiềm chế cảm xúc của bản thân. Trong những tình huống không thể tự giải quyết được thì các con hãy nhờ sự giúp đỡ từ người lớn. Như vậy các con sẽ là những em bé ngoan và nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người.
* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: cháu B - Chậm phát triển về ngôn ngữ :
 - Biện pháp tác động: + Cô cho trẻ nhắc lại nhiều lần tên bài, tên nhân vật. 
				  + Tên truyện là gì?  Có nhân vật  nào trong bài?
- Cô có thể sử dụng đồ dùng trực quan để hỗ trợ trẻ trả lời câu hỏi.
* Hoạt động 3: Cảm xúc tích cực – đẩy lùi buồn bực
	- Chơi trò chơi “Thể hiện cảm xúc theo nhạc”: cô cho trẻ các thể loại nhạc khác nhau (nhạc cổ điển, nhạc rock, nhạc sôi động, nhạc không lời du dương, nhạc hip hop, …) và cho trẻ thể hiện cảm xúc qua giai điệu nhạc.
            - Cô kể chuyện với sa bàn xoay, cô kể đến đâu, dán nhân vật và trạng thái cảm xúc của bạn Gấu đến đó. Cô khuyến khích trẻ thể hiện các cảm xúc khác nhau của nhân vật (chán nản, bực bội, cáu kỉnh, im ỉm rời đi, la hét).
- Cô động viên trẻ thể hiện các biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
 - Cô chụp ảnh cho trẻ với những sắc thái biểu cảm khác nhau và cho trẻ xem lại trên tivi.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Cô tặng quà cho trẻ, cùng trẻ hát bài hát “Những em bé ngoan”.
	
4. Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
 	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Số trẻ đi học: ........./......... Số trẻ (F0, F1):....................
- Lý do trẻ nghỉ: .....................................................................................................................................................................................
- Tình hình chung về sức khỏe của trẻ trong ngày (trẻ có các biểu hiện bất thường): ..........................................................................
- Cô quan sát trẻ đến lớp có mặc phù hợp theo thời tiết hay không?
- Cô theo dõi những trẻ A, B vừa khỏi bệnh Covid trẻ đã ổn định sức khỏe chưa, có biểu hiện bất thường nào không?
- Trẻ có đảm bảo sức khỏe, thời tiết có phù hợp để trẻ hoạt động ngoài trời và tham gia thí nghiệm hay không?
- Trong giờ ngủ: Cô quan sát trẻ có trẻ nào có các biểu hiện như ho, khó ngủ, ngủ không đủ giấc không?
* Kết quả của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- Cô quan sát trẻ nhút nhát, khóc đi học ngày hôm trước hôm nay như thế nào?
- Trong giờ hoạt động ngoài trời trẻ đã tuân thủ theo yêu cầu của cô hay chưa? Có mạnh dạn, tự tin khi tham gia hoạt động hay không?
- Trẻ có những biểu hiện đặc biệt khác ngày thường không? 
- Trẻ có những trẻ hành vi, không tốt trong ăn uống vệ sinh không?
- Trạng thái cảm xúc của trẻ có tốt không?
- Thái độ của trẻ khi tham gia các hoạt động như thế nào?
* Kết quả của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kiến thức, kỹ năng:
- Trong giờ đón trả trẻ,  cô đưa tình huống quan sát trẻ kỹ năng đeo khẩu trang của trẻ như thế nào?
- Trong giờ học: Trẻ có nhớ tên câu chuyện không?
                           Trẻ hiểu nội dung câu chuyện đến đâu?
                           Khả năng ghi nhớ, quan sát, lắng nghe của trẻ như thế nào?
- Trong giờ chơi: Cô tạo tình huống quan sát trẻ về kỹ năng lấy và cất đồ dùng đồ chơi ngăn nắp gọn gàng, kỹ năng hợp tác trong nhóm chơi, những cháu nào còn hạn chế về cách chơi một số trò chơi, cách sử dụng đồ dùng đồ chơi khi chơi…. 
- Trong giờ vệ sinh ăn ngủ: Cô cho trẻ thực hiện thao tác rửa mặt, rửa tay có đúng trình tự các bước hay không?
* Kết quả của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………















	  Thứ 3, ngày 19 tháng 10 năm 2021
	   Lĩnh vực phát triển: TCKNXH
          	   Đề tài: Bức tranh cảm xúc
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và thể hiện được một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ….) của bản thân và những người xung quanh qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, hình ảnh, qua các tình huống, hoàn cảnh.
2.  Kỹ năng
- Rèn cho trẻ có kỹ năng thể hiện cảm xúc, nét mặt của mình phù hợp với từng hoàn cảnh.
- Phát triển kỹ năng hợp tác, thể hiện sự tự tin khi tham gia hoạt động.
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết kiềm chế cảm xúc, tự tin vui tươi khi ở lớp cũng như ở nhà.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: 
+ Hình ảnh thể hiện cảm xúc vui, buồn, tức giận, sợ hãi, ngạc nhiên, mắc cỡ, ….
+ Tivi, máy tính, que chỉ.
+ Bộ đồ anh hề
+ Hoa hồng giả, khăn tay, con rắn giả, bao vải, khăn, ghế.
+ Nhạc “Nụ cười xinh”, “Nụ cười của bé”.
+ Nhạc không lời vui nhộn.
* Đồ dùng của trẻ: 
+ Mỗi trẻ 1 gương  soi.
+ 3 tranh cảm xúc mặt vui, buồn, tức giận.
III. Tiến trình hoạt động:
* Hoạt động 1: Ơn trời Anh Hề đây rồi!
- Cô đóng vai anh Hề, tạo tình huống xuất hiện anh Hề: “Anh Hề xin chào tất cả các bé ! Anh nghe nói bạn nào học cũng giỏi, cũng ngoan nên Anh tới thăm lớp mình”.
- Anh Hề cùng trẻ hát múa bài hát “Nụ cười xinh”.  Hỏi trẻ:
	+ Khi được khen các em cảm thấy thế nào?
	+ Thế khi vui các em thể hiện như thế nào? 
	+ Vậy chúng mình có biết cười được gọi là gì không?
- Anh Hề khái quát: Cười được gọi là cảm xúc và không chỉ có cảm xúc cười mà còn nhiều cảm xúc khác nữa. Vì vậy, hôm nay Anh cùng các em sẽ tìm hiểu những cảm xúc nhé!
* Hoạt động 2: Niềm vui to – nỗi buồn nhỏ 
* Gương mặt vui:
- Hôm nay Anh Hề đến đây mang theo một câu chuyện cổ tích, mời các em cùng lắng nghe.
- Anh kể chuyện: Trong một khu rừng nọ, có một chú Thỏ con vừa xây cho mình một ngôi nhà bằng băng. Thỏ con rất vui vì mùa đông năm nay mình đã có nhà để ở, Thỏ con cười và hát: là lá la…
- Anh Hề hỏi các em: 
		+ Trong đoạn chuyện, bạn Thỏ con đã làm được gì?
		+ Thỏ con cảm thấy thế nào?
		+ Khi vui bạn Thỏ làm gì?
		+ Thế khi nào các con thấy mình vui? 
		+ Khi vui con như thế nào?
- Anh mời 1 trẻ lên thể hiện gương mặt vui để Anh chụp hình. 
- Dự kiến tình huống phát sinh: Khi anh Hề mời 1 trẻ lên chụp hình mặt cười, thì nhiều trẻ khác cũng muốn chụp và tỏ ra thất vọng khi anh Hề không mời mình.
=> Giải quyết tình huống: 
	+ Anh Hề nói "Vừa rồi anh mời 1 bạn lên làm mẫu, bây giờ anh muốn tất cả cùng lên chụp hình và cười thật tươi nhé!
	+ Anh Hề chụp ảnh cho cả lớp.
- Cho trẻ nhận xét khuôn mặt của bạn khi vui.
		+ Các em thấy gương mặt bạn như thế nào? 
		+ Khuôn mặt vui có đặc điểm gì? (miệng cười tươi, mắt sáng híp lại, khuôn mặt rạng rỡ…)
- Anh cho trẻ quay mặt vào nhau và thể hiện niềm vui trên khuôn mặt của mình.
- Anh Hề có món quà muốn tặng cho các em, các em hãy nhắm mắt lại chờ xem món quà là gì nhé!
- Anh cho trẻ chơi: Trời tối - Trời sáng
		+ Có món quà gì ở trước mặt các em vậy? (Chiếc gương)
- Anh cho trẻ cầm gương lên soi và cười thật to nào.
* Dự kiến tình huống phát sinh: Khi anh Hề tặng trẻ gương, trẻ quá tập trung vào nghịch gương, không chú ý đến các hoạt động do cô tổ chức.
=> Giải quyết tình huống: 
	+ Cô sẽ hỏi trẻ "Món quà anh Hề tặng rất thú vị phải không con? 
           + Tuy nhiên, anh Hề còn rất nhiều điều bất ngờ muốn dành cho các em nữa, chúng mình cùng chú ý quan sát anh nhé!"
- Anh hát: “Cười lên đi khoe rằng mình sáng chói: hi hi hi hi
                Cười lên đi cho sáng chói răng mình: hi hi hi
                Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái: ha ha ha ha
                Thoải mái tâm hồn ta hãy cười thật to: ha ha ha ha”.
		+ Em hãy tự nhận xét gương mặt của mình khi vui?
=> Cô khái quát: Khi có chuyện vui thì gương mặt chúng ta có những đặc điểm như miệng cười tươi, mắt híp lại, khuôn mặt rạng rỡ… khi chúng ta thể hiện cảm xúc như vậy thì người xung quanh sẽ cảm nhận được các em đang vui và chúng mình hãy lan tỏa những cảm xúc vui vẻ đến tất cả mọi người xung quanh để chúng ta cùng vui vẻ nhé!
* Gương mặt buồn, khóc.
- Bây giờ câu chuyện về chú Thỏ xin được tiếp tục: “...Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì mùa xuân đến, những tia nắng ấm áp đã làm cho nhà của Thỏ con tan ra, tan ra thành nước mất rồi. Thỏ con buồn lắm, Thỏ con ngồi một mình và khóc hu hu…
		+ Nhà của Thỏ con đâu mất rồi?
		+ Thỏ con cảm thấy thế nào? 
		+ Khi nghe câu chuyện của thỏ, con có cảm xúc gì?
- Cho trẻ xem clip bạn trẻ thể hiện cảm xúc buồn.
		+ Bạn nhỏ có cảm xúc gì? 
		+ Khi buồn thì gương mặt của bạn như thế nào?
		+ Khi thấy bạn buồn em có cảm xúc gì? 
		+ Em sẽ làm gì để bạn hết buồn?
		+ Khi nào thì các em buồn? 
- Anh Hề cho trẻ thể hiện gương mặt buồn.
        - Anh Hề cho trẻ cầm gương lên soi.
		+ Em hãy tự nhận xét gương mặt của mình khi buồn?
		+ Khi buồn thì các em sẽ làm gì để trở lên vui vẻ?
- Anh Hề khái quát: Khi có chuyện buồn thì gương mặt chúng ta sẽ không còn rạng rỡ mà thay vào đó là sự ủ rũ… khi chúng ta thể hiện cảm xúc như vậy thì người xung quanh sẽ cảm nhận được các em đang buồn. Nếu có chuyện buồn chúng ta hãy đi chơi hay tìm một giải pháp nào đấy để nhanh chóng vui trở lại nhé!
* Gương mặt tức giận
- Mời các em cùng theo dõi tiếp phần kết thúc câu chuyện: “Thế là nhà của Thỏ con đã tan ra thành nước, thỏ con buồn lắm, thỏ con lặn lội lên rừng chặt cây về làm lại nhà, dù cho chân đạp phải đá, gai cào chảy máu, ngày qua ngày trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng ngôi nhà bằng gỗ đã xong. Một hôm thình lình cơn bão ập đến, một con cáo đến xin thỏ cho vào trú nhờ, sau đó cáo ta thấy ngôi nhà xinh đẹp quá liền nổi lòng tham đuổi thỏ đi và chiếm lấy ngôi nhà, thỏ con vì yếu sức hơn không làm gì được, thỏ tức giận nhe răng nhíu mày bỏ đi".
	+ Bị Cáo chiếm mất nhà Thỏ em cảm thấy thế nào?
	+ Khi tức giận thì gương mặt Thỏ ra sao? (cho trẻ xem mặt Thỏ tức giận trên tivi).
	+ Khi nào thì các em tức giận?
- Cho trẻ lên thể hiện cảm xúc giận dữ và soi gương.
+ Các em hãy tự nhận xét gương mặt của mình khi tức giận?
	=> Anh Hề khái quát: Khi có chuyện xảy ra làm chúng ta cảm thấy tức giận thì gương mặt chúng ta sẽ trở nên cau có, ngữ điệu gắt gỏng… khi chúng ta thể hiện cảm xúc như vậy thì người xung quanh sẽ cảm nhận được các em đang tức giận. Nếu tức giận các em hãy cố gắng bình tĩnh, kiềm chế bản thân để không nói hay làm ra những việc gây tổn thương đến người xung quanh nhé!
* Mở rộng: 
+ Ngoài cảm xúc vui, buồn, tức giận còn có cảm xúc nào nữa? 
- Cho lớp xem hình ảnh cảm xúc ngạc nhiên, sợ hãi, xấu hổ trên tivi.
- Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ…được gọi là gì?
=> Anh Hề khái quát, giáo dục: Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ…được gọi là cảm xúc của chúng ta đấy. Khi gặp từng sự việc các em hãy thể hiện đúng cảm xúc của mình nha. Khi bạn vui thì ta vui theo, khi bạn buồn thì không lêu lêu bạn mà phải an ủi, các em hãy đoàn kết hợp tác, quan tâm, chia sẻ cùng các bạn để có được khuôn mặt xinh tươi nhé!
* Hoạt động 3: Háo hức lắm đó - Hồi hộp ra trò
* Trò chơi “Ảo thuật gia cảm xúc”
- Cách chơi: Anh Hề là ảo thuật gia, trẻ là người thể hiện cảm xúc. Khi Anh Hề biến ra con gì hay đồ vật gì trẻ sẽ thể hiện cảm xúc
Ví dụ: - Anh Hề ảo thuật ra ra con rắn - Trẻ thể hiện cảm xúc sợ hãi.
           - Anh Hề ảo thuật ra bông hồng - Trẻ thể hiện cảm xúc ngạc nhiên.
           - Anh Hề tặng bông hoa và khen trẻ xinh ngoan - Trẻ nhận hoa thể hiện cảm xúc xấu hổ.
* Trò chơi “Cảm xúc của bé”
- Cách chơi:  Anh Hề chia lớp thành 3 đội, Anh phát cho mỗi đội 1 biểu tượng về những cảm xúc (Vui, buồn, tức giận). 
- Các thành viên trong đội hãy thảo luận với nhau đó là cảm xúc gì. Sau đó, từng đội sẽ thể hiện cảm xúc ứng với hình ảnh của đội mình cho đội khác nhận xét. 
- Cho lớp chơi 2 - 3 lần, sau mỗi lần chơi cho các đội đổi hình cho nhau. 
* Trò chơi: “Thi xem ai nhanh”
- Cách chơi: Anh Hề chia lớp ra thành 3 đội. Nhiệm vụ của 3 đội là sẽ lên tìm lô tô thể hiện cảm xúc vui -  buồn gắn lên bảng phù hợp với hình ảnh.
- Luật chơi: Đội nào tìm được nhiều lô tô đúng sẽ giành chiến thắng.
- Anh Hề nhận xét, khen ngợi động viên trẻ.
- Anh Hề và trẻ nhảy trên nền nhạc vui nhộn.

* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu A: Trẻ có biểu hiện chậm phát triển
- Biện pháp tác động: +  Cô cho trẻ nhắc lại các bước trước khi làm.
				 + Động viên trẻ tham gia hoạt động cùng các bạn.








4. Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Tình trạng sức khỏe:
- Số trẻ đi học: ........./......... Số trẻ (F0, F1):....................
- Lý do trẻ nghỉ: .....................................................................................................................................................................................
- Giờ đón trả trẻ:  Cô quan sát trẻ đến lớp có mặc phù hợp theo thời tiết hay không?
                             100% trẻ đã được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp hay chưa?
- Tình hình chung về sức khỏe của trẻ trong ngày (trẻ có các biểu hiện bất thường): ..........................................................................
- Có trẻ nào gặp mệt mỏi, khó chịu hay có các biểu hiện của các bệnh thường gặp hay không?
- Trong giờ ngủ: Cô quan sát trẻ có trẻ nào có các biểu hiện như ho, khó ngủ, ngủ không đủ giấc không?
* Kết quả của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- Cô quan sát trẻ nhút nhát, khóc đi học ngày hôm trước hôm nay như thế nào?
- Trong giờ hoạt động ngoài trời trẻ đã tuân thủ theo yêu cầu của cô hay chưa? Có mạnh dạn, tự tin khi tham gia hoạt động hay không?
- Có bao nhiêu trẻ chưa tập trung chú ý trong các hoạt động, còn làm việc riêng? Đó là những trẻ nào?
- Biểu hiện của trẻ khi tham gia trò chơi là gì ? Có tích cực hay không?
- Khả năng làm việc, học tập theo nhóm của trẻ có tích cực hay không? Trẻ thực hiện làm việc nhóm như thế nào?
* Kết quả của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kiến thức, kỹ năng:
- Trong giờ đón trả trẻ, trẻ  cô đưa tình huống quan sát trẻ kỹ năng đeo khẩu trang của trẻ như thế nào?
- Trong giờ học: Khả năng nhận thức, quan sát và hiểu biết của trẻ với các cảm xúc khác nhau là như thế nào? Những cháu nào còn hạn chế về kỹ năng diễn đạt, kỹ năng ghi nhớ, quan sát? Trẻ nào còn hạn chế về khả năng nhận biết các cảm xúc khác nhau?
- Trong giờ chơi: Cô tạo tình huống quan sát trẻ về kỹ năng lấy và cất đồ dùng đồ chơi ngăn nắp gọn gàng, kỹ năng hợp tác trong nhóm chơi, những cháu nào còn hạn chế về cách chơi một số trò chơi, cách sử dụng đồ dùng đồ chơi khi chơi?
- Trong giờ vệ sinh ăn ngủ: Cô cho trẻ thực hiện kỹ năng thao tác rửa mặt, rửa tay có đúng trình tự các bước hay không?
* Kết quả của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………………
















              Thứ 4, ngày 20 tháng 10 năm 2021
              Lĩnh vực phát triển: Thẩm mỹ
              Đề tài: Tạo hình khuôn mặt bạn gái từ bột mì và mì nui (mẫu)
	I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết khuôn mặt có dạng hình tròn và vị trí các bộ phận trên khuôn mặt. 
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu như: bột mì, mì nui và kết hợp một số nguyên liệu như tăm bông, len…. để tạo hình khuôn mặt.
- Trẻ nhận biết biểu hiện một số trạng thái cảm xúc trên khuôn mặt như vui, buồn, ......
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng bóp, xoay tròn, ấn dẹt bột nặn và dùng con lăn để cán mỏng bột tạo thành hình khuôn mặt theo mẫu. 
- Trẻ có kỹ năng phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các bộ phận trên khuôn mặt hợp lí. 
- Biết tự đặt tên cho sản phẩm của mình.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động. 
- Trẻ biết giữ vệ sinh sạch sẽ và tự thu dọn đồ dùng gọn gàng.
II. Chuẩn bị:
	* Đồ dùng của cô: 
- Mẫu của cô: 1 khuôn mặt bạn gái
- 02 giỏ nhựa đựng: tấm bìa màu, bột nặn, thanh lăn cán bột, mì nui
- Giá vẽ treo sản phẩm làm mẫu
- Nhạc bài hát: “Khuôn mặt cười”
- Powerpoint hình ảnh các bạn trong lớp, quy trình làm mẫu cho trẻ quan sát.
	* Đồ dùng của trẻ: 
- Mỗi trẻ một rổ nhựa.
- 12 khay đựng: tấm bìa màu, bột nặn, thanh lăn cán bột, mì nui
	III. Tiến trình hoạt động
	* Hoạt động 1: Hello bạn gái dễ thương ! 
    	 - Cô và trẻ cùng hát bài hát “Khuôn mặt cười”
  	 - Cho xem Powerpoint về hình ảnh một số bạn trong lớp.
  	 - Hỏi trẻ:     
      + Các con nhìn thấy những bạn nào?
      + Đây là khuôn mặt bạn nào?
      + Khuôn mặt bạn gái có đặc điểm gì nổi bật?
      + Khuôn mặt bạn như thế nào?
     	- Giới thiệu bài: Hôm nay là ngày 20/10 ngày dành cho các bà, các mẹ, các cô và các bạn gái đấy!                        
	- Cô và các con cùng tạo hình khuôn mặt bạn lớp mình nhé! Mời các con về bàn nào. 
	* Hoạt động 2: Tạo hình khuôn mặt bạn gái
    	 - Trẻ cho trẻ quan sát, trò chuyện về khuôn mặt mẫu. Cô đặt các câu hỏi gợi mở:
     	 - Đây là khuôn mặt của bạn trai hay bạn gái ? Vì sao con biết điều đó ? 
	 - Khuôn mặt có dạng hình gì? 
     	 - Trên khuôn mặt có những bộ phận nào? Cô chỉ vào từng bộ phận và hỏi trẻ:  
                       + Đây là cái gì? 
		+ Có mấy mắt, mũi, miệng?
     	 - Theo con khuôn mặt được làm từ các nguyên liệu gì?
     	 - Cô đã sử dụng nguyên vật liệu gì để làm mắt, mũi, miệng?
  	 - Bây giờ các con cùng nhìn cô tạo hình khuôn mặt các bạn lớp mình nhé!
      	 - Cô kết hợp làm mẫu, kết hợp hỏi trẻ: 
       		+ Các con quan sát xem trong rổ đồ dùng của cô có những nguyên liệu gì? 
	- Cô cho trẻ phát hiện và đọc tên các nguyên vật liệu.
       		+ Để viên bột mềm con sẽ phải làm gì?
          		+ Các cô đang làm gì đây? 
           - Cô hướng dẫn trẻ làm: Cô bóp bột làm mềm bột, cô đặt bột vào giữa hai lòng bàn tay xoay tròn, xoay tròn này (cho trẻ làm động tác trên không xoay tròn giống cô).  Viên bột bây giờ trông như thể nào?  Đặt viên bột lên tấm bảng, dùng lòng bàn tay ấn bẹt xuống. Cô có dụng cụ gì đây?  Đây là thanh lăn bột, hai tay cô cầm vào phần cán của thanh lăn bột. Lăn lên phía các con này, lăn về phía cô này (cho trẻ làm động tác cán bột giống cô). Thế là cô đã tạo thành khuôn mặt rồi đấy. Trên khuôn mặt cô phải gắn những bộ phận nào? Đúng rồi, lấy hai mắt gắn lên khuôn mặt này. Một mắt, hai mắt này. Bây giờ gắn bộ phận nào? Lấy một cái mì nui làm chiếc mũi xinh nào. Ồ! Còn thiếu bộ phận nào nữa nhỉ?  Cô làm chiếc miệng cười xinh giống miệng của các con nào. Bây giờ gắn cho bạn thêm hai bím tóc xinh xinh nữa. Cô đã tạo hình một khuôn mặt bạn gái đang nhìn và cười với các con đấy. Cùng chào bạn nào. Tớ là Mi xinh tươi, chào các bạn. 
       	 -  Mẫu mở rộng: Cho trẻ thấy sự thay đổi của khuôn mặt đang làm mẫu bằng cách chuyển miệng đang cười thành miệng mếu.
      	 - Chỉ thay đổi một chút, thì khuôn mặt bạn gái có gì khác nào?
	 - Đây là khuôn mặt gì?
     	 - Các con hãy làm khuôn mặt giống bạn nào.
	- Cô cho trẻ làm biểu cảm mặt mếu, mặt cười.
   	-  Gợi hỏi ý tưởng:
      	+ Các con suy nghĩ xem mình sẽ tạo hình khuôn mặt bạn nào trong lớp mình?
	+ Con sẽ làm như thế nào? 
	+ Con sẽ dùng nguyên vật liệu gì để làm khuôn mặt, tóc, mắt, mũi, miệng?
   	 - Hỏi ý tưởng 2 - 3 trẻ. Cô chú ý gợi mở ý tưởng cho trẻ.
  	 - Cô giới thiệu vị trí để nguyên vật liệu và cho trẻ tự đi lấy nguyên vật liệu để tạo khuôn mặt. 
             (mở nhạc nhẹ nhàng lúc trẻ đi lấy đồ dùng và về nhóm làm sản phẩm).
   	- Cô cho trẻ về các nhóm thực hiện, động viên khích lệ trẻ hoàn thành sản phẩm. 
* Dự kiến tình huống phát sinh: Bạn A ngồi im, không tạo hình khuôn mặt.
=> Giải quyết tình huống: 
		+ Cô lại gần bạn A, trò chuyện với trẻ lí do vì sao và hướng trẻ vào chủ đề của bài, ví dụ "Con có muốn tham dự ngày hội của các bạn gái không? Vậy con hãy cùng cô làm một khuôn mặt bạn gái thật xinh để đi tham gia ngày hội nhé!", "Nếu con thấy khó, cô sẽ làm cùng với con nhé!". 
		+ Cô giúp trẻ bằng cách gợi ý, giải thích trình tự tùy theo khả năng của trẻ khi trẻ hoàn thiện sản phẩm, cô động viên, khích lệ trẻ, cuối giờ khi nhận xét bài của cả lớp, cô sẽ dành ít thời gian để nhận xét bài của bạn A và nhẹ nhàng nhắc nhở A thực hiện hoạt động của giờ học như các bạn trong lớp.
 * Dự kiến tình huống phát sinh: Trẻ không làm theo mẫu của cô, mà tạo hình khác theo ý thích của trẻ.
=> Giải quyết tình huống: 
		+ Cô sẽ đến cạnh trẻ, hỏi trẻ "Con đang làm gì?", "Vì sao con lại thích làm.... này?".
		+ Cô cho trẻ thực hiện ý tưởng của trẻ, còn thời gian cô hướng trẻ vào hoạt động hôm nay và cùng trẻ thực hiện. 
		+ Cuối giờ cô nhận xét bài của trẻ và nhắc trẻ giờ sau làm theo hướng dẫn của cô.
	- Trong quá trình trẻ làm, giáo viên quan sát, động viên, gợi mở ý tưởng khích lệ trẻ sáng tạo. Cô hỗ trợ hướng dẫn kĩ năng khó cho trẻ và giúp đỡ khi cần thiết, động viên trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình.
    	- Cô nhắc nhở trẻ hoạt động xong dọn và cất đồ dùng gọn gàng.
     * HĐ3: Bé nào cũng đẹp, bé nào cũng xinh
     	- Cho trẻ về vòng tròn, chia sẻ sản phẩm của mình với bạn.
   	- Cô và trẻ đọc vè “Bé nào cũng đẹp, bé nào cũng xinh” nhận biết cảm xúc trên khuôn mặt trẻ làm. 
   	- Con làm tạo hình khuôn mặt bạn nào đây? 
		+ Trên khuôn mặt có những bộ phận gì?  
		+ Con đã dùng nguyên vật liệu gì để tạo khuôn mặt này? 
		+ Con có muốn diễn tả lại cảm xúc của mình với tạo hình khuôn mặt trên tay con tạo ra không? 
		+ Con sẽ đặt tên gì cho khuôn mặt con tạo ra? 
      	- Cô chia sẻ, khen động viên và giáo dục trẻ biết trân trọng những sản phẩm do mình và các bạn làm ra.
     	- Trẻ cùng cô thu dọn đồ dùng và cùng hát bài “Bạn nào cũng vui”.

* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu A - biểu hiện chậm phát triển
- Biện pháp tác động: + Cô cho trẻ nhắc lại các bước trước khi làm.
                                    + Động viên trẻ tham gia hoạt động cùng các bạn.











4. Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Số trẻ đi học: ........./......... Số trẻ (F0, F1):....................
- Lý do trẻ nghỉ: .....................................................................................................................................................................................
- Trẻ có sức khỏe, thể lực tốt để tham gia tất cả các hoạt động không?
- Giờ ăn: Có cháu nào ăn không hết suất, hoặc nôn không giờ không ?
* Kết quả của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Cô đưa các bài tập cho trẻ thực hiện trẻ có làm hết mình , có tinh thần cố gắng vượt khi tham gia trong các hoạt động  hay không?
- Trong các hoạt động, có trẻ nào mâu thuẫn và gây gổ với các bạn khác không? 
- Còn cháu nào nói trống không, chưa lễ phép không?
- Có trẻ nào chơi một mình, hoặc không tự tin, mạnh dạn tham gia các hoạt động không?
* Kết quả của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Giờ học: Cách trẻ sử dụng các nguyên liệu tạo hình thế nào?
                  Kỹ năng tạo hình của trẻ ra sao? 
                  Khả năng quan sát, ghi nhớ, sáng tạo của trẻ nào tốt, không tốt? 
                  Những trẻ nào có sản phẩm đẹp, sáng tạo? 
                  Trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình thế nào?
- Góc chơi: Kỹ năng đóng vai ở các góc phân vai đã tốt chưa? 
                   Có trẻ nào cần giúp đỡ không? 
                   Đó là việc gì? 
                   Giáo viên cần chú ý đến trẻ nào trong quá trình chơi?
	* Kết quả của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
















                             	                       Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
                       Lĩnh vực phát triển: Thể chất
                       Đề tài: VĐCB: Đi trong đường hẹp
                                   TCVĐ: Tớ là shipper 
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động cơ bản “Đi trong đường hẹp”, trẻ biết cách đi trong đường hẹp với tư thế thẳng.
- Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi của trò chơi vận động.
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng mắt – chân đi hết đoạn đường hẹp, giữ được thăng bằng cơ thể, khi đi không giẫm và chạm vạch.
- Trẻ có kỹ năng quan sát, chú ý và thực hiện phối hợp chơi theo nhóm.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị
* Chuẩn bị của cô:
- Sân khấu chương trình "Bé ơi mình đi đâu thế".
- Nhạc bài hát "Khuôn mặt cười",  "Nụ cười xinh".
- Nhạc không lời.
- Xắc xô.
* Chuẩn bị cho trẻ:
- Gậy nhựa dài 30 cm đủ cho mỗi trẻ.
- Mũ 2 đội xanh, đỏ đủ cho số lượng trẻ.
- Gói hàng đủ cho số lượng trẻ.
III. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Bé ơi ! Mình đi đâu thế?
- Cô giới thiệu chương trình "Bé ơi mình đi đâu thế", trong chương trình này gồm có 2 đội chơi:
           + Đội 1: Dễ thương
           + Đội 2: Đáng yêu
- Tham gia chương trình hôm nay là phần thử thách “Con đường kỳ diệu”.
- Để tham gia chương trình, cô tặng mỗi bạn 1 chiếc gậy.
- Mời các bạn nhỏ lên đường luyện tập thể dục thể thao.
- Cô cho trẻ đi các kiểu đi ( đi kiễng chân, gót chân, đi nhanh, đi chậm) trên nền nhạc dạo không lời.
* Hoạt động 2: Tài năng của bé
- Cô cho trẻ tập bài tập phát triển chung
- Tập BTPTC cùng với gậy: 
+ Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước.
   	+ Lưng/bụng: Đứng cúi người, tay chạm mũi chân
+ Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
+ Bật: Bật tại chỗ
- Lần 1: Tập theo nhịp đếm.
- Lần 2: Tập bài tập phát triển chung kết hợp với bài hát “Nụ cười xinh”.
- ĐTNM: Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục 
- Cô hỏi trẻ ý tưởng:
+ Trên tay con có gì?
+ Với chiếc gậy này có thể làm gì?
- Cho trẻ thi đua xếp con đường hẹp nhanh.
- Cô hỏi trẻ:
+ Với con đường này, con có thể làm gì để vượt qua?
- Cô cho nhiều trẻ nói ý tưởng của mình.
- Cô cùng trẻ thống nhất phương án và giới thiệu tên vận động để vượt qua đoạn đường hẹp.
* VĐCB: Đi trong đường hẹp
- Cô giới thiệu tên vận động cơ bản: Đi trong đường hẹp.
- Cô làm mẫu lần 1 hoàn chỉnh.
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác.
+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng sau vạch chuẩn, chân chụm – hai tay thả xuôi tự nhiên, mắt nhìn thẳng.
+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh đi, hai tay chống hông, cô đi vào trong đường hẹp, đầu và mắt nhìn thẳng, chân bước nhịp nhàng, không giẫm chân lên vạch, tư thế người ngay ngắn, thực hiện xong cô nhẹ nhàng đi về cuối hàng .
- Cô mời 1- 2 trẻ lên thực hiện.
- Cho các trẻ khác nhận xét.
          + Các con có nhận xét gì về cách thực hiện của bạn?
- Cô cho lần lượt 2 trẻ ở 2 đội lên thực hiện vận động “Đi trong đường hẹp”.
* Dự kiến tình huống phát sinh: Trẻ không tham gia vận động.
=> Giải quyết tình huống: 
		+ Cô lại gần trẻ, trò chuyện hỏi trẻ lí do, và khuyến khích động viên trẻ tham gia.
		+ Cô nhờ bạn rủ cùng chơi.
- Cô quan sát, sửa sai, động viên, khích lệ trẻ khi thực hiện vận động.
- Lần 2: Cô nâng độ khó, kéo dài đoạn đường hẹp.
* Dự kiến các tình huống phát sinh: Trẻ A, B nói to, đùa nghịch trong hàng, khi các bạn đang thực hiện vận động.
=> Giải quyết tình huống: 
		+ Cô hỏi trẻ A, B các bạn đang thực hiện vận động gì và nhận xét các bạn thực hiện vận động như thế nào. 
		+ Cô mời A, B lên thực hiện lại vận động. 
		+ Nhắc nhở trẻ không đùa nghịch trong hàng, tập trung chú ý bạn thực hiện.
- Cô cho 2 đội thi đua nhau vượt qua đường hẹp.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Cô hỏi trẻ:
+ Con vừa thực hiện vận động gì?
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện lại vận động.
* Hoạt động 3: Tớ là Shipper
- Cô giới thiệu trò chơi “Tớ là Shipper”.
- Cô giới thiệu cách chơi: 2 đội xếp thành hàng ngang, bạn đầu hàng lấy hàng trong kho và chuyển hàng cho bạn tiếp theo, cứ lần lượt như vậy cho đến cuối hàng, bạn cuối cùng để hàng vào rổ của đội mình . Trong thời gian 1 bản nhạc, đội nào chuyển được nhiều hàng hơn sẽ dành chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
- Cô kiểm tra kết quả chơi và động viên khích lệ trẻ.
* Hoạt động 4: Khiêu vũ cùng tớ nhé !
- Hàng đã được vận chuyển rất an toàn,  xin chúc mừng các bạn.
- Cô kết thúc chương trình, tuyên bố đội chiến thắng.
- Cô cho trẻ tìm người bạn thân.
- Cô cho trẻ khiêu vũ theo cặp nhẹ nhàng trong lớp trên nền nhạc bài hát không lời.	


* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu A - chậm phát triển.
- Biện pháp: + Cô cần chú ý theo dõi. Cô ngồi gần đễ hỗ trợ trẻ.
                     + Trẻ chơi cùng cô và các bạn.
		        + Cô khuyến khích trẻ tập cùng các bạn.
                    + Cô nhắc trẻ nhìn cô tập mẫu. Hỏi tên vận động.
                    + Cô cho trẻ đứng trước mặt cô và tập theo, khuyến khích động viên trẻ kịp thời.
                    + Nhắc các bạn trong đội đoàn kết, hỗ trợ bạn chơi.













4. Đánh giá trẻ hàng ngày: (Dự kiến)
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Số trẻ đi học: ........./......... Số trẻ (F0, F1):....................
- Lý do trẻ nghỉ: .....................................................................................................................................................................................
- Trẻ có sức khỏe, thể lực tốt để tham gia tất cả các hoạt động không? Có trẻ nào không đi tất không? 
- Giờ ăn: Có cháu nào ăn không hết suất, hoặc nôn không giờ không?
* Kết quả của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có hợp tác và tham gia các hoạt động cùng cô không? 
- Cảm xúc và thái độ của trẻ như thế nào?
- Có trẻ nào nói tục chửi bậy không? 
* Kết quả của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
	- Giờ học: Trẻ có nhớ được tên vận động không? Bao nhiêu trẻ thực hiện tốt vận động? 
	- Giờ vệ sinh ăn ngủ: Trẻ có kỹ năng biết đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết tự giác rưả tay khi bẩn không?
                                              Bao nhiêu trẻ tham gia trực nhật, lao động?       
* Kết quả của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021
Lĩnh vực phát triển: Nhận thức
Đề tài: So sánh kích thước hai đối tượng to hơn – nhỏ hơn
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và phân biệt được sự khác biệt rõ nét về kích thước của 2 đối tượng.  
- Hình thành ở trẻ thuật ngữ biểu tượng toán "to hơn – nhỏ hơn". 
- Trẻ biết các màu sắc của các đồ dùng.
2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ kĩ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định, kĩ năng so sánh, diễn đạt bằng lời nói về hiểu biết của mình. 
- Trẻ biết sử dụng đúng từ “to hơn”, “nhỏ hơn” để so sánh hai đối tượng qua các trò chơi và hoạt động.
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức học tập, biết chú ý lên cô, tích cực tham gia các hoạt động. 
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, giúp đỡ mẹ và các thành viên trong gia đình.
II. Chuẩn bị
*  Chuẩn bị của cô:
- 2 cái giỏ (1 giỏ màu xanh to hơn, 1 giỏ màu đỏ nhỏ hơn).
- 2 chú gấu (1 chú gấu to màu nâu, 1 chú gấu nhỏ màu trắng).
- 1 rổ đựng 2 bông hoa (hoa vàng to hơn, hoa đỏ nhỏ hơn)
- 2 cây nấm (nấm xanh to, nấm vàng nhỏ).
- Nội dung câu truyện: Ai đáng khen nhiều hơn.
- Nhạc bài hát "Khuôn mặt cười", "Nụ cười xinh".
	*  Chuẩn bị của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 rổ có 2 cây nấm (nấm màu xanh to hơn, nấm màu vàng nhỏ hơn),
- Mỗi trẻ 2 bông hoa (hoa màu vàng to hơn, hoa màu đỏ nhỏ hơn).
- Mỗi trẻ 1 bảng học toán
III. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Biệt tài tí hon
- Cô giới thiệu chương trình “Biệt tài tí hon”.
- Cô giới thiệu các phần chơi: 
+ Bé đoán giỏi
 + Ai thông minh nhất
* Hoạt động 2:  Bé đoán giỏi - Ôn luyện nhận biết to – nhỏ 
- Cô và trẻ đi chơi trên nền nhạc "Khuôn mặt cười".
- Cô tạo tình huống cho trẻ nghe thấy tiếng khóc và gặp hai bạn Gấu đang khóc.
- Cô hỏi trẻ:
		+ Ai là Gấu em? Ai là Gấu anh?
		+ Vì sao con biết?
- Cô đưa gấu anh về nhà to, gấu em về nhà nhỏ.
* Hoạt động 3: Ai thông minh nhất - Trẻ so sánh kích thước 2 đối tượng to hơn – nhỏ hơn
- Cô kể chuyện chậm rãi nhẹ nhàng:
		+ Ở một nhà kia có 2 anh em gấu sống cùng mẹ. Bố đi làm xa nên cậu nào cũng muốn tỏ ra mình là đứa con ngoan nhất và đáng khen nhiều nhất:
		+ Các con có biết đâu là gấu anh?  Đâu là gấu em không?
		+ Tại sao con biết?
- Cô xếp gấu anh sau gấu em và cho trẻ nhận xét.
- Dự kiến tình huống phát sinh: Trong giờ hoạt động, trẻ A, B tranh lô tô và đánh nhau.
=> Giải quyết tình huống: 
		+ Cô đến can thiệp ngay lập tức, trấn an trẻ, giúp trẻ bình tĩnh, kiểm soát cơn tức giận. 
		+ Hỏi trẻ lý do vì sao mâu thuẫn, cô phân tích và giáo dục trẻ rằng đánh nhau và tranh đồ là không ngoan, giúp trẻ nhận ra rằng mọi chuyện nên được giải quyết nhẹ nhàng bằng lời nói chứ không phải bằng bạo lực.
- Xếp gấu anh trước gấu em và cho trẻ nhận xét.
		+ Các con ạ, đây là gấu anh, còn đây là gấu em (cô chỉ vào từng con gấu). Gấu anh to hơn gấu em, còn gấu em nhỏ hơn gấu anh đấy.
- Cô kể tiếp: Biết chuyện, gấu mẹ bảo 2 anh em: Sáng nay, các con được nghỉ học, gấu anh lên rừng hái cho mẹ chiếc nấm hương, còn gấu em ra đồng hái cho mẹ  bông hoa. Đường xa các con đi nhớ phải cẩn thận nhé. Nói rồi gấu mẹ đưa cho 2 anh em mỗi người một cái giỏ.
- Cô và trẻ đưa 2 cái giỏ ra, cô hỏi trẻ:
		+ Các con nhìn xem cô có gì đây nào?
		+ Cô có mấy cái giỏ?
		+ Đây là giỏ màu gì? Còn giỏ này màu gì?
		+ Hai cái giỏi này như thế nào với nhau?
		+ Cái giỏ nào to hơn ? Cái giỏ nào nhỏ hơn?
- Cô chồng  giỏ nhỏ lên giỏ to và cho trẻ quan sát và nhận xét.
- Cô hỏi trẻ:
		+ Con có nhìn thấy giỏ màu xanh không? Vì sao?
		+ Vì sao con không nhìn thấy giỏ màu đỏ? Vì sao?
- Cô khái quát lại: Giỏ màu xanh to hơn giỏ màu đỏ nên các còn nhìn thấy. Giỏ màu đỏ nhỏ hơn nên bị giỏ xanh che mất. Vậy nên giỏ xanh to hơn, giỏ đỏ nhỏ hơn.
- Cô cho trẻ nói lại nhiều lần.
- Cô giơ giỏ to và hỏi trẻ: Giỏ xanh như thế nào? 
- Cô giơ giỏ nhỏ và hỏi trẻ: Giỏ đỏ như thế nào? 
* Dự kiến tình huống phát sinh: Khi cô hỏi cá nhân, giỏ nào to hơn, trẻ giơ nhầm giỏ bé. 
=> Giải quyết tình huống: 
		+ Cô hướng dẫn lại cho trẻ bằng cách đặt câu hỏi và cùng trẻ so hai giỏ bằng cách đặt chồng lên nhau để trẻ phân biệt được đối tượng nào to hơn, nhỏ hơn. 
		+ Cô cho trẻ nhắc lại và quan tâm đến trẻ đó trong các trò chơi củng cố phía sau.
- Cho trẻ chơi vài lần.
- Cô động viên, khen trẻ.
- Cô kể tiếp: Thế là 2 anh em nhà gấu mỗi người cầm 1 cái giỏ vào rừng hái hoa và hái nấm đem về tặng mẹ.
		+ Các con có muốn đi hái hoa và nấm giúp anh em nhà gấu không?
		+ Gấu em vào rừng và hái được rất nhiều hoa, các con hãy giúp gấu em hái hoa nào.
-  Cho trẻ đi hái hoa mang về chỗ ngồi (nhắc trẻ đựng hoa vào rổ).
		+ Các con hái được cái gì?
- Cho trẻ xếp 2 bông hoa ra bảng
		+ Hoa nào to hơn?  Hoa nào nhỏ hơn?  Vì sao con biết?
		+ Hãy đặt bông hoa màu đỏ xuống trước, đặt bông hoa màu vàng chồng lên bông hoa màu đỏ, điều gì xảy ra?
		+ Có nhìn thấy bông hoa màu đỏ không? Tại sao?
- Cho trẻ làm ngược lại và hỏi tại sao?
- Cho trẻ bỏ hoa vào giỏ.
		+ Mẹ đã dặn gấu anh hái gì?
		+ Gấu anh cũng đã hái được rất nhiều nấm. Các con hãy giúp gấu anh hái nấm nào.
		+ Nấm màu nào to hơn? Nấm màu nào nhỏ hơn?
		+ Vì sao con biết?
		+ Hãy đặt nấm màu vàng xuống trước, đặt nấm màu xanh chồng lên, có nhìn thấy nấm màu vàng  không?
		+ Tại sao?
- Cho trẻ làm ngược lại và hỏi tại sao?
* Hoạt động 4: Ôn luyện củng cố
- Trò chơi: Thi xem ai nhanh hơn
- Bây giờ cô và các con cùng chơi một trò chơi với những bông hoa và cây nấm này nhé. Trò chơi “Thi xem ai nhanh hơn”.
- Khi cô nói nấm màu xanh các con giơ lên và nói “to hơn”.
- Cô nói nấm màu vàng các con giơ lên và nói “nhỏ hơn”.
- Ngược lại: cô nói “nhỏ hơn” trẻ giơ nấm màu vàng
- Cô nói “to hơn” trẻ giơ nấm màu xanh.
- Cho trẻ cất nấm vào rổ.
- Cho trẻ xếp hoa ra bảng và chơi tương tự.
- Cho trẻ bỏ hoa vào rổ.
* Trò chơi: Hãy làm cho đúng
- Cô kể tiếp: Vậy là 2 anh em gấu đã hái được nhiều hoa và nấm về tặng mẹ rồi. Bây giờ các con hãy giúp anh em gấu mang hoa và nấm về nhà nhé. Các con nhớ lấy nấm to – hoa to bỏ vào giỏ to. Nấm nhỏ - hoa nhỏ bỏ vào giỏ nhỏ.
- Cho trẻ đi theo đường hẹp cất hoa và nấm.
- Cô quan sát nhắc nhở trẻ.
- Cô kể tiếp: Gấu mẹ rất vui khi thấy gấu anh và gấu em đã hái được nhiều hoa, nhiều nấm và được các bạn lớp 3A mang hộ nấm, hoa về. Gấu mẹ khen 2 anh em ngoan và gấu mẹ gửi lời cảm ơn các bạn lớp 3A nhé.
- Cô và trẻ hát và vận động theo giai điệu bài hát "Nụ cười xinh".

* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu A - biểu hiện chậm phát triển
- Biện pháp tác động: + Cô cho trẻ nhắc lại các bước trước khi làm.
                                    + Động viên trẻ tham gia hoạt động cùng các bạn.



















	4. Đánh giá trẻ hàng ngày: (Dự kiến)
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Số trẻ đi học: ........./......... Số trẻ (F0, F1):....................
- Lý do trẻ nghỉ: .....................................................................................................................................................................................
- Giờ đón trả trẻ:  Cô quan sát trẻ đến lớp có mặc phù hợp theo thời tiết hay không?
                             100% trẻ đã được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp hay chưa?
- Tình hình chung về sức khỏe của trẻ trong ngày (trẻ có các biểu hiện bất thường): ..........................................................................
- Có trẻ nào gặp mệt mỏi, khó chịu hay có các biểu hiện của các bệnh thường gặp hay không?
- Trong giờ ngủ: Cô quan sát trẻ có trẻ nào có các biểu hiện như ho, khó ngủ, ngủ không đủ giấc không?
* Kết quả của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có tâm thế vui vẻ, phấn khởi tự tin, chủ động khi đến trường không?
- Còn cháu nào nũng nịu theo bố mẹ, khóc khi vào lớp không?
- Trẻ tham gia các hoạt động như thế nào? Có trẻ nào không tích cực không? Lí do vì sao?
* Kết quả của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
	-Trong giờ chơi góc: Trẻ có kỹ năng tham gia một số vai chơi trong góc không?
                                   Có kỹ năng giao tiếp giữa các vai chơi trong góc chơi bán hàng không?
- Hoạt động ngoài trời: Trẻ thử nghiệm như thế nào? Kết quả ra sao?
	- Trong giờ học: Trẻ hiểu, nhận biết và phân biệt so sánh kích thước của 2 đối tượng to hơn – nhỏ hơn như thế nào?
                             Khả năng nhận thức về so sánh kích thước của trẻ đến đâu?
 - Trong giờ ăn: Có trẻ nào ăn tay trái không?
                          Trẻ có ăn hết suất không?
* Kết quả của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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